
Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        141

Lớp                                                                               DH12TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 12125555 Nguyễn Thị Thanh Tú 148 2.50
B2 Chuẩn đầu ra B2 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        141

Lớp                                                                               DH12TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểuGhi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 4 TC (Min) 4

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208338 Kế toán 3

208410 Quản trị kinh doanh 3

208453 Marketing căn bản 2

210317 Phát triển cộng đồng 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 21 TC (Min) 21

0201 . 210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm

2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao 3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 13125378 Huỳnh Trần Phú 141 2.61
202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2013-1 3.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 13125686 Hứa Thị Oanh 143 2.84 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202621 Xã hội học đại cương 2

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210601 Luật thực phẩm 2
210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

210605 Kế toán đại cương 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  03 : 32 TC (Min) 32

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210232 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía

2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc

3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 200301 Pháp văn 1 5

200302 Pháp văn 2 5

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 13125720 Nguyễn Thị Thúy Kiều 140 2.69 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202621 Xã hội học đại cương 2

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210601 Luật thực phẩm 2
210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

210605 Kế toán đại cương 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  03 : 32 TC (Min) 32



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210232 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 200301 Pháp văn 1 5

200302 Pháp văn 2 5

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        137

Lớp                                                                               DH13DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 13125088 Nguyễn Thị Lan Đang 127 2.36

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2014-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0

2 13125185 Nguyễn Thị Bích Huyền 128 2.53

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2014-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0

3 13125202 Phan Chí Khang 127 2.96

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2014-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0

4 13125207 Bùi Quang Tấn Khả 127 2.99

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2014-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0

5 13125301 Đinh Thị Nga 127 2.63

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2014-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0

6 13125438 Phạm Thị Thao 139 2.22 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 8 TC (Min) 8

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208438 Quản trị dự án 2

208453 Marketing căn bản 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        137

Lớp                                                                               DH13DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

210605 Kế toán đại cương 2

211105 Tế bào học 4

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 26 TC (Min) 26

0201 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men

3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía

2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả

3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        137

Lớp                                                                               DH13DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13HH

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 13139152 Lê Ngọc Thanh 130 3.11

213601 Anh văn 1 5 2013-2

213602 Anh văn 2 5 2014-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 5 TC (Min) 5

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

202621 Xã hội học đại cương 2

202622 Pháp luật đại cương 2

Nhóm TC  02 : 13 TC (Min) 13

0201 . 210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2
210513 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa-lý thực phẩm 3

217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217103 Tính chất công nghệ vật liệu 2

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2

217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13HH

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217402 Khoa học đất và phân bón 2

217504 Hóa học thực phẩm 2

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2
217701 Thí nghiệm hóa hữu cơ nâng  
cao

2

217702 Thí nghiệm hóa vô cơ nâng cao 2

Nhóm TC  03 : 22 TC (Min) 22

0301 . 201409 Công nghệ chế biến thủy sản 4

205712 Công nghệ sản xuất giấy 3
210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217220 Hóa lý polyme 2

217221 Công nghệ màng lọc 2
217401 Công nghệ Sản xuất thuốc bảo  
vệ thực vật 2

217403 Công nghệ Sản xuất phân bón  
hóa học 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp

2

217405 Kỹ thuật môi trường 2
217406 Công nghệ tái sinh và thu hồi tài  
nguyên 2

217407 Công nghệ vật liệu & cao su 3
217408 Thực hành công nghệ (Hóa  
sinh) 3
217410 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 2

217501 Công nghệ lên men 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13HH

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217502 Công nghệ & kỹ thuật thực  
phẩm 2

217505 Thực phẩm chức năng 2

217507 Công nghệ dược 3
217508 Thực hành công nghệ (thực  
phẩm)

3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217602 Kỹ thuật hệ thống sinh học 3

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3

217703 Nước hoa và mỹ phẩm 2

217704 Mực in và thuốc nhuộm 2

217705 Hóa keo 2
217706 Thực hành công nghệ (Hóa  
chất) 3

Nhóm TC  04 : 7 TC (Min) 7

0401 . 201409 Công nghệ chế biến thủy sản 4

205712 Công nghệ sản xuất giấy 3
210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt

4

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3

217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217220 Hóa lý polyme 2

217221 Công nghệ màng lọc 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13HH

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217401 Công nghệ Sản xuất thuốc bảo  
vệ thực vật 2

217402 Khoa học đất và phân bón 2
217403 Công nghệ Sản xuất phân bón  
hóa học

2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217405 Kỹ thuật môi trường 2
217406 Công nghệ tái sinh và thu hồi tài  
nguyên 2

217407 Công nghệ vật liệu & cao su 3
217410 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 2

217501 Công nghệ lên men 2
217502 Công nghệ & kỹ thuật thực  
phẩm 2

217504 Hóa học thực phẩm 2

217505 Thực phẩm chức năng 2

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217507 Công nghệ dược 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3

217703 Nước hoa và mỹ phẩm 2

217704 Mực in và thuốc nhuộm 2

217705 Hóa keo 2

217904 Khóa luận tốt nghiệp 7

Nhóm TC  05 : 2 TC (Min) 2

0501 .
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 5Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13HH

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2

Nhóm TC  06 : 2 TC (Min) 2

0601 . 210323 Kỹ thuật điện đại cương 2
217307 Kỹ thuật điện đại cương công  
nghệ hóa học 2



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        141

Lớp                                                                               DH13TPA

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 13125166 Trương Đăng Hòa 148 2.57
B2 Chuẩn đầu ra B2 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        141

Lớp                                                                               DH13TPA

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểuGhi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 4 TC (Min) 4

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208338 Kế toán 3

208410 Quản trị kinh doanh 3

208453 Marketing căn bản 2

210317 Phát triển cộng đồng 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 21 TC (Min) 21

0201 . 210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm

2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao 3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 13125387 Nguyễn Thị Kiều Phụng 130 2.34

213601 Anh văn 1 5 2013-1

213602 Anh văn 2 5 2014-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 6 TC (Min) 6

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 30 TC (Min) 30

0201 . 210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2

210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2

210121 Vi sinh môi trường 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Lớp                                                                               DH13VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 14125010 Trần Tuấn Anh 135 2.74
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14125113 Trương Thị Thanh Hiền 135 3.06
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

3 14125133 Nguyễn Đức Huy 135 3.00
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH: 
21/05/2021

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

4 14125188 Nguyễn Thị Kiều Linh 137 2.97 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

5 14125278 Đậu Thị Nhạ 135 2.40
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

6 14125398 Lê Thị Cẩm Thu 137 2.64 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202406 Khoa học môi trường đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210209 Phụ gia thực phẩm 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm

2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  03 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo

2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 14125545 Trương Thị Hoài 137 2.45
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14125550 Nguyễn Thạch Ngà 137 2.39
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

3 14125600 Huỳnh Trần Nhất Duy 137 2.36
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH: 
09/09/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

4 14125611 Lê Thị Hằng 137 2.80 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

5 14125612 Nguyễn Thị Thu Hằng 137 2.43
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

6 14125645 Bùi Thị Thu Sen 137 2.97
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH: 
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

7 14125763 Võ Thị Hồng 135 2.56
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH: 
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202406 Khoa học môi trường đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  03 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men

3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía

2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14BQNT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 14125703 Tain Thị Sớm 135 2.68
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14125709 Nguyễn Thị Thuyền 135 3.03
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

3 14125714 Trần Ngọc Tố Trâm 135 3.06
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202406 Khoa học môi trường đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14BQNT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  03 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14BQNT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 14125105 Nguyễn Thị Như Hậu 135 2.82
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH: 
02/07/2021

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14125259 Từ Gia Nghi 135 2.35
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

3 14125328 Nguyễn Văn Phước 135 2.45
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1 M

HH: 
30/12/2020

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

4 14125358 Đặng Thị Sim 136 2.45 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

5 14125375 Nguyễn Thị Thạch Thảo 136 2.63
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

6 14125394 Nguyễn Hoàng Trường Thọ 135 2.68 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

7 14125465 Nguyễn Thị Hồng Trinh 137 2.66
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

8 14125472 Phạm Hoàng Minh Trí 135 2.38 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

9 14125510 Phùng Thị Mỹ Vân 135 2.72
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 203703 Chăn nuôi đại cương 2

204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 16 TC (Min) 16

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

quả

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo

2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 14139120 Lê Thị Ngọc Ngào 136 2.95
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế

2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 14139091 Trần Thị Kiều Lai 137 2.71 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217407 Công nghệ vật liệu & cao su 3
217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên

3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm

2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên

3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217417 Công nghệ chế biến cao su 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 14139141 Nguyễn Thị Yến Nhi 136 2.59
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế

2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217805 Cảm biến sinh học 3

217806 Thiết bị đo đạc sinh học 2

217807 Kỹ thuật phát điện sinh khối 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm

2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

học

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217805 Cảm biến sinh học 3

217807 Kỹ thuật phát điện sinh khối 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH14TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 13125920 Phạm Ngọc Uyên Trâm 145 3.01 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

2 14124004 Nguyễn Vũ An 145 2.66 213655 Anh văn tổng quát 1 3 V

3 14125753 Nguyễn Chí Toàn 145 3.27 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

4 14132263 Châu Ngọc Nguyên Vũ 147 2.57
B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

5 14155068 Phạm Hoàng Huân 130 2.43

03 Nhóm môn tự chọn 8 X
210355, 
210358

202356 Thí nghiệm Hóa ĐC 2 1 2015-1 4.1

210151 Vi sinh thực phẩm 3 2016-1 2.4

210304 Kỹ thuật thực phẩm 2 2 2016-2 4.5

210354 Truyền nhiệt và truyền khối 2 2016-2 3.7

210450 Thiết kế sản phẩm mới 2 2017-1 4.5

210552
Nguyên lý đảm bảo chất lượng trong  
chế biến thực phẩm 2 2017-1 2.5

210953 Báo cáo chuyên đề 1 2016-1 V

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 6 TC (Min) 6

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208338 Kế toán 3

208410 Quản trị kinh doanh 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH14TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

208453 Marketing căn bản 2
210302 Đại cương về quản lý chất  
lượng công nghiệp 3

210317 Phát triển cộng đồng 2

210401 Luật thực phẩm 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 21 TC (Min) 21

0201 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm

2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao 3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích  
cảm quan thực phẩm 2

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH14TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Nhóm TC  03 : 8 TC (Min) 8

0301 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao 3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích  
cảm quan thực phẩm 2

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản

4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2

210951 Khoá luận tốt nghiệp 8

210954 Tiểu luận tốt nghiệp 4



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 14125338 Nguyễn Huỳnh Tố Quyên 136 2.81 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

2 14125348 Võ Ngọc Quỳnh 135 2.62 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

3 14125521 Phạm Hoàng Châu Vương 136 2.70
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2014-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2014-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm

2

Nhóm TC  03 : 20 TC (Min) 20

0301 . 210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2

210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc

3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

212103 Vi sinh vật môi trường 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2

210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH14VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5

212103 Vi sinh vật môi trường 2



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 15125265 Trịnh Huỳnh Trang 136 2.32 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15125269 Liêu Tấn Triệu 137 2.59 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

3 15125284 Nguyễn Đỗ Anh Vũ 136 2.96
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH: 
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202406 Khoa học môi trường đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  03 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao

3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 15125406 Phạm Thị Hồng Gấm 136 2.75
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15125427 Phan Thị Sanh Phương 136 2.94
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH: 
01/06/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202406 Khoa học môi trường đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  03 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao

3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15BQNT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 15116204 Huỳnh Thị Yến 135 2.91 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

2 15125323 Nguyễn Thị Hồng Trang 135 2.57 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15125440 Nguyễn Thị Thúy Hồng 135 2.84
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202406 Khoa học môi trường đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15BQNT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  03 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc

3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt

4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15BQNT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 15125139 Trịnh Hữu Nghị 135 2.61
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15125180 Trần Thái Duy Quang 135 2.79 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M
HH: 
21/05/2021

3 15125185 Lưu Thị Quỳnh 135 2.59
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 203703 Chăn nuôi đại cương 2

204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Nhóm TC  03 : 16 TC (Min) 16

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo

2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 15139016 Phạm Tấn Đạt 136 2.47
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH: 
05/07/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15139048 Nguyễn Thị Xuân Hương 137 2.64
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15139056 Lê Việt Kiều 136 2.59
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 15139051 Nguyễn Văn Huynh 137 2.63 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

2 15139094 Nguyễn Văn Phi 136 2.17 206428 Vẽ kỹ thuật 2 2016-1

3 15139112 Lê Quý Thành 137 2.47
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH: 
05/07/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

4 15139123 Nguyễn Minh Thúc 135 2.76

214103 Tin học đại cương* 3 2015-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

5 15139153 K'' Du 136 2.40
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp

2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217407 Công nghệ vật liệu & cao su 3
217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217417 Công nghệ chế biến cao su 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 15139075 Nguyễn Phương Nam 137 2.38
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15139113 Phùng Thị Phương Thảo 136 2.48
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15139150 Phạm Thúy Vy 137 2.39
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH: 
29/05/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217805 Cảm biến sinh học 3

217806 Thiết bị đo đạc sinh học 2

217807 Kỹ thuật phát điện sinh khối 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất

2

217416 Polymer & polymer sinh học 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217805 Cảm biến sinh học 3

217807 Kỹ thuật phát điện sinh khối 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH15TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 15114211 Lê Thị Thanh Xuân 139 3.00

03 Nhóm môn tự chọn 8 X
210104, 
210253

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2018-2 3.6

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

2 15125357 Dương Thị Quỳnh Mai 144 2.62
B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

3 15125385 Hoàng Cao Khánh Uyên 118 2.86

02 Nhóm môn tự chọn 21 X

210201, 
210308, 
210358, 
210406

03 Nhóm môn tự chọn 8 X

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2018-2 3.6

202151 Giải tích 1 3 2015-2 4.4

210420 Phát triển sản phẩm 2 2018-1

210450 Thiết kế sản phẩm mới 2 2018-1

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

4 15162053 Huỳnh Lê Nhật Vi 135 2.44

03 Nhóm môn tự chọn 8 X
210104, 
210253

202151 Giải tích 1 3 2015-2 4.4

202152 Giải tích 2 3 2016-1 2.1

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2015-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH15TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 6 TC (Min) 6

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208338 Kế toán 3

208410 Quản trị kinh doanh 3

208453 Marketing căn bản 2
210302 Đại cương về quản lý chất  
lượng công nghiệp 3

210317 Phát triển cộng đồng 2

210401 Luật thực phẩm 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 21 TC (Min) 21

0201 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao

3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích  
cảm quan thực phẩm 2

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản 4



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH15TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

phẩm từ sữa

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 8 TC (Min) 8

0301 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao

3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích  
cảm quan thực phẩm 2

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 4Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH15TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210555 Độc tố thực phẩm 2

210951 Khoá luận tốt nghiệp 8

210954 Tiểu luận tốt nghiệp 4



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 15125101 Trần Thị Mỹ Lin 135 2.74
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2015-1 M

HH: 
05/07/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2015-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm

2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 20 TC (Min) 20

0301 . 210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2

210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

212103 Vi sinh vật môi trường 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2

210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt

4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:48

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH15VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

đường mía

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5

212103 Vi sinh vật môi trường 2



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16125005 Phan Thị Thu Hiền 135 2.28
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

2 16125253 Tô Văn Lắm 135 2.78
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

3 16125493 Phạm Thị Lệ Thủy 135 2.45

210404
Máy thiết bị trong Công nghệ Thực  
phẩm 2 2018-2 3.6

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

4 16125499 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 121 2.43

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
210308, 
210340

200104
Đường lối cách mạng của Đảng  
Cộng sản Việt Nam 3 2017-2 3.0

202121 Xác suất thống kê 3 2017-1 2.0

210323 Kỹ thuật điện đại cương 2 2018-1 3.3

214103 Tin học đại cương* 3 2016-2 2.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

5 16125551 Phạm Thị Ánh Tuyết 135 3.13 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

6 16125579 Nguyễn Văn Vũ 114 2.66

04 Nhóm môn tự chọn 10 X 210332

202121 Xác suất thống kê 3 2017-1 V

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2018-2 V

210316
Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2 2018-1 3.5

213603 Anh văn 1* 4 2016-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

6 16125579 Nguyễn Văn Vũ 114 2.66

213604 Anh văn 2* 3 2016-2

214103 Tin học đại cương* 3 2016-2 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

7 16125592 H Phúc Long Dưng 121 2.57

03 Nhóm môn tự chọn 22 X

210202, 
210332, 
210340, 
210341, 
210415

04 Nhóm môn tự chọn 10 X 210308

210323 Kỹ thuật điện đại cương 2 2018-1 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202406 Khoa học môi trường đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm

2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

công nghệ thực phẩm
210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  03 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê, 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 4Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

cacao
210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo

2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16125020 Ngô Thị Thanh Uyên 136 2.28
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1 M

HH: 
31/12/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202406 Khoa học môi trường đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  03 : 22 TC (Min) 22



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc

3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt

4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3

210332 Công nghệ chế biến dầu và chất 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16BQGL

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

béo
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16125155 Nguyễn Thị Giang 134 2.42

214103 Tin học đại cương* 3 2016-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

2 16125296 Phạm Minh Luân 134 2.29

210511 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2019-1

210904 Rèn nghề 2 1 2019-1

214103 Tin học đại cương* 3 2016-2 3.6

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

3 16125391 Lê Thị Ngọc Nử 135 2.71 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 203703 Chăn nuôi đại cương 2

204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210601 Luật thực phẩm 2

210602 Quản lý dự án trong công nghệ 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

thực phẩm
210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 16 TC (Min) 16

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao

3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc

3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm

2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16139184 Nguyễn Ngọc Thảo 137 2.83
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

2 16139243 Nguyễn Thị Vi 137 2.82 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217503 Chế biến sữa 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm

2

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16139079 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 136 3.13 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

2 16139116 Nguyễn Thị Lụa 132 2.54

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217107, 
217708

217111 Hóa lý 1 2 2017-1 3.1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217407 Công nghệ vật liệu & cao su 3
217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217417 Công nghệ chế biến cao su 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16139021 Lê Phát Đạt 120 2.41

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217506

202301 Hóa học đại cương 3 2016-1 2.7

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2016-2 3.0

217302 Công nghệ hóa sinh và ứng dụng 2 2017-2 3.6

217307
Kỹ thuật điện đại cương công nghệ  
hóa học 2 2017-2 2.9

217607
Giới thiệu kỹ thuật hệ thống sinh  
học

2 2018-2

217808
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 2 2019-2 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

2 16139022 Lê Thành Đạt 136 2.69 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

3 16139093 Hồng Ngọc Khuê 136 2.92
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

4 16139176 Dương Huỳnh Hồng Tâm 136 2.74
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1 M

HH: 
31/12/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

5 16139225 Đào Ngọc Thanh Trúc 135 2.68
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm

2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217805 Cảm biến sinh học 3

217806 Thiết bị đo đạc sinh học 2

217807 Kỹ thuật phát điện sinh khối 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp

2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217805 Cảm biến sinh học 3

217807 Kỹ thuật phát điện sinh khối 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH16TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16125045 Võ Nguyễn Thảo Nguyên 140 2.85
03 Nhóm môn tự chọn 8 X 210308

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

2 16125062 Huỳnh Hữu Trí 140 3.31
03 Nhóm môn tự chọn 8 X 210360

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

3 16125100 Nguyễn Kim Bảo 138 3.14

03 Nhóm môn tự chọn 8 X
210338, 
210355

202622 Pháp luật đại cương 2 2016-1 V

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 6 TC (Min) 6

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208338 Kế toán 3

208410 Quản trị kinh doanh 3

208453 Marketing căn bản 2
210302 Đại cương về quản lý chất  
lượng công nghiệp 3

210317 Phát triển cộng đồng 2

210401 Luật thực phẩm 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 21 TC (Min) 21

0201 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH16TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao 3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích  
cảm quan thực phẩm 2

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả

4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản

4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 8 TC (Min) 8

0301 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt

4

3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH16TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích  
cảm quan thực phẩm 2

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa

4

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2

210951 Khoá luận tốt nghiệp 8

210954 Tiểu luận tốt nghiệp 4



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16125040 Mai Kim Ngân 136 2.74 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

2 16125187 Trần Thị Xuân Hạnh 135 2.37 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

3 16125231 Lê Thị Thanh Huyền 135 3.43 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

4 16125304 Phạm Thị Mỹ Ly 137 2.93

214103 Tin học đại cương* 3 2016-2 3.8

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

5 16125433 Nguyễn Thanh Tâm 133 3.07

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
210330, 
210336, 
210338

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2017-2 2.6

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

6 16125446 Hoàng Uyên Thao 134 2.59
202121 Xác suất thống kê 3 2017-1 3.3

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

7 16125447 Lê Thị Mai Thảo 113 2.43

03 Nhóm môn tự chọn 20 X

210120, 
210330, 
210341, 
212103

04 Nhóm môn tự chọn 10 X 210308

210114 Công nghệ vi sinh thực phẩm 3 2019-1 0.0

210404
Máy thiết bị trong Công nghệ Thực  
phẩm 2 2018-2 3.5

210904 Rèn nghề 2 1 2019-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

8 16125448 Lê Thị Phương Thảo 136 2.40
02 Nhóm môn tự chọn 2 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

9 16125473 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 136 2.52

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210330, 
210403

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2016-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2016-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 20 TC (Min) 20

0301 . 210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2

210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

212103 Vi sinh vật môi trường 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2

210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm

2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao

3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 4Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH16VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5

212103 Vi sinh vật môi trường 2



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 17125061 Võ Thị Mỹ Duyên 136 2.71 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17125083 Võ Trung Hậu 132 2.78

0401 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210309, 
210332

213603 Anh văn 1* 4 2017-1

213604 Anh văn 2* 3 2017-2

214103 Tin học đại cương* 3 2017-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

3 17125098 Nguyễn Hữu Hoàng 133 2.43

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2018-2 2.6

210904 Rèn nghề 2 1 2019-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

4 17125199 Lê Thị Quỳnh Như 132 3.20

210404
Máy thiết bị trong Công nghệ Thực  
phẩm 2 2019-2 2.4

210904 Rèn nghề 2 1 2019-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1 M
HH: 
01/06/2022

5 17125211 Đặng Thị Hồng Phấn 129 3.32
0401 Nhóm môn tự chọn 10 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

6 17125245 Nguyễn Thành Tài 124 3.04

0401 Nhóm môn tự chọn 10 X 210310

214103 Tin học đại cương* 3 2017-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

7 17125248 Dương Thanh Tâm 135 2.66
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

8 17125484 Quảng Thị Hồng Miêu 132 2.21

0401 Nhóm môn tự chọn 10 X
210336, 
210415

214103 Tin học đại cương* 3 2017-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

9 17125493 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 136 3.16
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  0101 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202406 Khoa học môi trường đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  0201 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210209 Phụ gia thực phẩm 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Nhóm TC  0301 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  0401 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 4Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 2

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 17125379 Nguyễn Sơn Huy 122 2.57

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

213604 Anh văn 2* 3 2017-2 V

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17125409 Lê Thị Thu Ngân 135 2.91 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

01 . 202621 Xã hội học đại cương 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

210605 Kế toán đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

02 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

Nhóm TC  03 : 10 TC (Min) 10

03 . 210123 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2

210158 Khóa học chuyên đề 1 1

210159 Khóa học chuyên đề 2 1
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210301 Bao bì thực phẩm 2
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 2Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

đường mía

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210404 Máy thiết bị trong Công nghệ  
Thực phẩm 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2

03 . 210408 Công nghệ đồ hộp 3

0301 .
210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

04 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 17125049 Đoàn Thùy Dương 135 3.10
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17125239 Vũ Thị Như Quỳnh 132 3.09
202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2017-1 V

210507
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 3 2019-1

3 17125309 Phan Thị Như Trà 135 2.83 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

4 17125316 Trịnh Ngọc Trân 135 2.63 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

5 17125362 Trần Phước Vương 132 2.78
04 Nhóm môn tự chọn 10 X

210330, 
210340

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 4 TC (Min) 4

0201 . 203703 Chăn nuôi đại cương 2

204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210601 Luật thực phẩm 2

210602 Quản lý dự án trong công nghệ 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

thực phẩm
210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 16 TC (Min) 16

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao

3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc

3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm

2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 17139002 Lê Vũ An 137 3.00 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1 M
HH: 
02/07/2023

2 17139042 Nguyễn Đăng Hào 129 2.56

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217603, 
217608

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2017-1 2.0

217306 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 2019-1 V

217903 Rèn nghề 1 2019-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

3 17139091 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 136 2.95 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

4 17139137 Huỳnh Mộng Thu 136 2.77

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 3

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử

2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217216 Kỹ thuật xúc tác 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 3Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất

2

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 17139029 Phạm Khánh Duy 133 2.52

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17139031 Nguyễn Trần Thị Ngọc Duyên 137 2.88 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

3 17139052 Đặng Nhật Thùy Hương 104 2.81

03 Nhóm môn tự chọn 15 X

217219, 
217225, 
217305, 
217506, 
217603

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2019-1 1.8

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm

3 2019-1 3.0

217401
Công nghệ Sản xuất thuốc bảo vệ  
thực vật 2 2020-1

217403
Công nghệ Sản xuất phân bón hóa  
học 2 2020-1

217409 Kỹ thuật môi trường 3 2020-1

217413
Thực hành phân bón hóa học &  
thuốc bảo vệ thực vật 2 2020-2

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2019-2 2.6

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

4 17139074 Nguyễn Thị Hồng Loan 122 2.37

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217107, 
217708

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217603, 
217605



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

4 17139074 Nguyễn Thị Hồng Loan 122 2.37

217223 Quá trình phân riêng 3 2019-2 3.5

217226
Ứng dụng computer trong công  
nghệ hóa học 3 2019-1 2.5

217403
Công nghệ Sản xuất phân bón hóa  
học 2 2020-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

5 17139095 Lâm Nguyễn Khôi Nguyên 134 2.42

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

217403
Công nghệ Sản xuất phân bón hóa  
học 2 2020-1 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

6 17139144 Võ Anh Thy 133 2.45

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

217219, 
217414, 
217506, 
217603

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

7 17139162 Trần Thị Hồng Tươi 130 2.44

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2 V

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử

2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217417 Công nghệ chế biến cao su 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 4Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

thực phẩm

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp

2

217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217417 Công nghệ chế biến cao su 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217605 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 17126092 Tô Thị Nhật Nguyệt 126 2.97

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
217506, 
217805

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2017-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2017-2

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17139007 Võ Thị Mai Anh 133 2.78

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

3 17139022 Lê Bình Đức 130 2.63

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217416, 
217506

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

4 17139049 Trần Thị Huỳnh Hoa 136 2.69
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

5 17139055 Nguyễn Thị Hường 136 2.74

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

6 17139080 Phan Thanh Mai 82 2.51

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217107, 
217708

03 Nhóm môn tự chọn 15 X

217219, 
217603, 
217609, 
217805



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

6 17139080 Phan Thanh Mai 82 2.51

04 Nhóm môn tự chọn 10 X 217601

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2017-1 3.0

213603 Anh văn 1* 4 2017-2 V

213604 Anh văn 2* 3 2018-1

214103 Tin học đại cương* 3 2017-1

217110 Tính chất vật liệu 2 2019-1 V

217112 Vẽ kỹ thuật họa hình 2 V

217202 Giới thiệu công nghệ hóa 3 2018-2 2.9

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2019-1 3.5

217209 Quá trình cơ học 3 2018-2 2.0

217223 Quá trình phân riêng 3 2019-2 0.9

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm

3 2019-1 3.0

217306 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 2019-1 V

217607
Giới thiệu kỹ thuật hệ thống sinh  
học 2 2019-2 V

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2020-1

217808
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 2 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

7 17139130 Nguyễn Thị Như Thảo 131 2.69

04 Nhóm môn tự chọn 10 X
217305, 
217506, 
217804

217808
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 2 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

8 17139156 Phạm Thị Thu Trang 70 2.47

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217101, 
217107

03 Nhóm môn tự chọn 15 X

04 Nhóm môn tự chọn 10 X



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

8 17139156 Phạm Thị Thu Trang 70 2.47

217110 Tính chất vật liệu 2 2019-1 0.0

217202 Giới thiệu công nghệ hóa 3 2018-2 1.8

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2019-1 0.0

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2019-1 0.0

217212 Thực hành quá trình thiết bị 1 2019-2

217215 Kỹ thuật phản ứng 2 2019-2

217216 Kỹ thuật xúc tác 2 2019-2

217223 Quá trình phân riêng 3 2019-2

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm 3 2019-1 0.0

217226
Ứng dụng computer trong công  
nghệ hóa học 3 2019-1 0.0

217607
Giới thiệu kỹ thuật hệ thống sinh  
học 2 2019-2

217610 Kỹ thuật nhiên liệu sinh học 3 2020-1

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2020-1

217802 Công nghệ enzyme 2 2020-1

217808
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 2 2020-2

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2019-2

217903 Rèn nghề 1 2019-2

217909 Seminar chuyên ngành 1 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217106 Hóa hữu cơ 2

217107 Hóa vô cơ 2
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  03 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp

2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217805 Cảm biến sinh học 3

217806 Thiết bị đo đạc sinh học 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 5Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217807 Kỹ thuật phát điện sinh khối 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217805 Cảm biến sinh học 3

217806 Thiết bị đo đạc sinh học 2

217807 Kỹ thuật phát điện sinh khối 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5

0402 . 217907 Khoá luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH17TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16125354 Tài Thị Ngọc Nguyên 144 2.78 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17117005 Tô Công Định 142 2.91 03 Nhóm môn tự chọn 8 X
210201, 
210253

3 17125225 Đoàn Đình Phước 144 2.84 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

4 17125339 Lại Quốc Tuấn 144 3.24 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

5 17125381 Võ Thị Thùy Dung 135 2.53

03 Nhóm môn tự chọn 8 X
210253, 
210338

202453 Thực hành Sinh học 1 1 2018-1 3.2

210361 Thiết kế và phân tích số liệu 4 2019-1 4.1

213655 Anh văn tổng quát 1 3 2017-2 0.6

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

6 17125382 Trần Thu Hiền 142 2.64
03 Nhóm môn tự chọn 8 X

210201, 
210253

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

7 17125391 Nguyễn Hữu Thanh Phong 141 3.61

03 Nhóm môn tự chọn 8 X
210253, 
210315

210952 Thực tập rèn nghề 1 2019-2 V

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

8 17125417 Nguyễn Thị Minh Trang 34 2.76

01 Nhóm môn tự chọn 6 X

02 Nhóm môn tự chọn 21 X

03 Nhóm môn tự chọn 8 X

200104
Đường lối cách mạng của Đảng  
Cộng sản Việt Nam 3 2019-1

200106
Các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa  
Mác - Lênin 5 2018-2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH17TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

8 17125417 Nguyễn Thị Minh Trang 34 2.76

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2

202252 Vật lý 1 2 2017-2 4.5

202254 Vật lý 2 2 2018-1 1.7

202255 Thí nghiệm Vật lý 2 1 2018-1 V

202357 Hóa hữu cơ 2 2018-2

202358 TH Hóa hữu cơ 1 2018-2

202454 Sinh học 2 2 2018-2

202455 Thực hành Sinh học 2 1 2018-2

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2017-1 V

210150
Đại cương về Khoa học và Công  
nghệ Thực phẩm 2 2018-2

210151 Vi sinh thực phẩm 3 2019-1

210152 Thực hành vi sinh thực phẩm 1 2019-1

210154 Khoa học cảm quan thực phẩm 3 2019-2

210251 Hóa thực phẩm 3 2019-1

210252 Thực hành Hóa thực phẩm 1 2019-1

210255 Hóa sinh đại cương 3 2018-2

210256 Thực hành Hóa sinh đại cương 1 2018-2

210304 Kỹ thuật thực phẩm 2 2 2019-2 V

210353 Thực hành thuộc tính của thực phẩm 1 2019-1

210354 Truyền nhiệt và truyền khối 2 2019-2

210356 Bao bì thực phẩm 2 2020-1 V

210361 Thiết kế và phân tích số liệu 4 2019-1

210362 Thuộc tính thực phẩm 2 2019-1

210363 Kỹ thuật thực phẩm 1 3 2019-1

210405 Nguyên lý bảo quản thực phẩm 2 2020-1

210420 Phát triển sản phẩm 2 2020-1

210450 Thiết kế sản phẩm mới 2 2020-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH17TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

8 17125417 Nguyễn Thị Minh Trang 34 2.76

210550 Dinh dưỡng đại cương 2 2018-2

210551 Phương pháp phân tích thực phẩm 3 2019-2

210552
Nguyên lý đảm bảo chất lượng trong  
chế biến thực phẩm 2 2020-1

210553
Vệ sinh trong nhà máy chế biến thực  
phẩm 2 2020-1

210952 Thực tập rèn nghề 1 2019-2

210953 Báo cáo chuyên đề 1 2019-1 V

213655 Anh văn tổng quát 1 3 2017-2 V

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 6 TC (Min) 6

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208338 Kế toán 3

208410 Quản trị kinh doanh 3

208453 Marketing căn bản 2
210302 Đại cương về quản lý chất  
lượng công nghiệp 3

210317 Phát triển cộng đồng 2

210401 Luật thực phẩm 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 21 TC (Min) 21

0201 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH17TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao 3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích  
cảm quan thực phẩm 2

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía

3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 8 TC (Min) 8

0301 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao

3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích 2
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 5Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        144

Lớp                                                                               DH17TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

cảm quan thực phẩm

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210359 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía

3

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2

210951 Khoá luận tốt nghiệp 8

210954 Tiểu luận tốt nghiệp 4



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
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Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 16125511 Liêu Thị Ngọc Trâm 135 2.60 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

2 17125037 Phạm Thị Ngọc Diễm 136 3.11 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

3 17125040 Trương Văn Điệp 137 2.62
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

4 17125073 Hoàng Diễm Hằng 135 3.03
214103 Tin học đại cương* 3 2017-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

5 17125119 Phan Tiến Khải 138 2.78
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

6 17125155 Lâm Ngọc Nhật Minh 72 2.46

03 Nhóm môn tự chọn 20 X 210120

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

210107
Quá trình và thiết bị lên men công  
nghiệp 2 2019-1

210108 Vi sinh thực phẩm 2 2019-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm

3 2019-2

210114 Công nghệ vi sinh thực phẩm 3 2020-1 0.0

210115 Thực phẩm lên men 3 2020-1

210123 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2 2019-1

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2019-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2019-1 1.0

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2019-2

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2019-1

210404
Máy thiết bị trong Công nghệ Thực  
phẩm

2 2019-2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

6 17125155 Lâm Ngọc Nhật Minh 72 2.46

210420 Phát triển sản phẩm 2 2019-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2019-2

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2019-2

210903 Rèn nghề 1 1 2019-1

210904 Rèn nghề 2 1 2020-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1 M
HH: 
29/05/2022

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

7 17125172 Trần Thị Thủy Ngân 135 2.98 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

8 17125200 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 135 3.25 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

9 17125241 Phạm Ngọc Thái Sơn 135 2.96

214103 Tin học đại cương* 3 2017-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

10 17125262 Lỡ Thị Thảo 135 2.78 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

11 17125275 Trần Ngọc Thiện 132 2.93
214103 Tin học đại cương* 3 2017-2 3.9

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

12 17125289 Trần Anh Thư 135 3.12 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

13 17125299 Nguyễn Thị Thu Thủy 135 2.21 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

14 17125323 Trần Thị Quỳnh Trang 136 2.41
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

15 17125330 Ma Thị Ngọc Trinh 136 2.54
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1 M

HH: 
17/09/2023

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

16 17125355 Nguyễn Thị Tường Vi 130 2.67
04 Nhóm môn tự chọn 10 X 210202

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

17 17125477 H' Sam Niê Kdăm 132 2.21
214103 Tin học đại cương* 3 2017-2 2.5

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

18 17125489 Nông Thị Thảo 135 2.71 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2017-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

18 17125489 Nông Thị Thảo 135 2.71 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2017-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 20 TC (Min) 20

0301 . 210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2

210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm

2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

212103 Vi sinh vật môi trường 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2

210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm

2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao

3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
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Danh sách sinh viên không đạt
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        135

Lớp                                                                               DH17VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5

212103 Vi sinh vật môi trường 2



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 18125018 H' Na Li Ayŭn 137 2.60 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

2 18125050 Cao Thị Thu Diệu 137 2.99 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

3 18125082 Phạm Vũ Trúc Hà 129 2.68

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2019-2 3.4

213604 Anh văn 2* 3 2018-2

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

4 18125177 Nguyễn Trần Tiến Long 49 2.19

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X 210509

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2018-1

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2018-1

202121 Xác suất thống kê 3 2019-1 V

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1 2018-1

202301 Hóa học đại cương 3 2018-1 3.5

202401 Sinh học đại cương 2 2018-1 3.8

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2020-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm

3 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2019-2

210301 Bao bì thực phẩm 2 2020-2 V

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2020-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2020-2
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

4 18125177 Nguyễn Trần Tiến Long 49 2.19

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2021-1

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2019-2 3.5

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2019-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2020-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm

3 2020-1

210416 Nước trong Công nghệ Thực phẩm 2 2020-1

210420 Phát triển sản phẩm 2 2020-1

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 2019-1

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm

2 2020-2

210601 Luật thực phẩm 2 2019-2 V

210903 Rèn nghề 1 1 2019-2

210904 Rèn nghề 2 1 2020-2

213604 Anh văn 2* 3 2018-2

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

5 18125231 Lê Thị Thanh Nhân 136 2.92 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

6 18125283 Lý Tài Quang 136 3.06
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

7 18125286 Nguyễn Thu Quyên 137 3.20 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

8 18125289 Cao Thị Cẩm Quỳnh 138 2.67 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

9 18125297 Huỳnh Minh Sáng 131 2.76

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2021-1

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2019-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2020-1

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

10 18125333 Hồ An Thơ 136 2.91
214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

11 18125381 Trương Hoài Bảo Trân 118 2.63

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210310, 
210323, 
210509

202112 Toán cao cấp B1 2 2018-1 2.1

202301 Hóa học đại cương 3 2018-1 3.4

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2020-2 V

210301 Bao bì thực phẩm 2 2020-2 2.3

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2020-2 1.4

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

12 18125387 Nguyễn Thị Thùy Trang 135 2.80 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210201, 
210330, 
210341

13 18125397 Nguyễn Lê Tuấn 134 2.85 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210323, 
210403

14 18125480 Nguyễn Thành Nam 128 2.56

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X

210201, 
210259, 
210322, 
210340, 
210341, 
210348, 
210515

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 210404

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2020-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2019-2

210903 Rèn nghề 1 1 2019-2

210904 Rèn nghề 2 1 2020-2
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Trang 4 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

14 18125480 Nguyễn Thành Nam 128 2.56 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

15 18125522 Thạch Lê Bích Nhi 134 2.51
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

210201, 
210309, 
210509

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

16 18125523 Đàng Thị Phi Nhung 135 2.44
214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

17 18145086 Phạm Lê Văn 104 2.84

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 210332

202301 Hóa học đại cương 3 2018-1 3.1

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2020-1

210204 Hóa sinh đại cương 3 2019-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2019-2 V

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2020-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2020-2

210420 Phát triển sản phẩm 2 2020-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2020-2

210903 Rèn nghề 1 1 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  0101 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  0201 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2
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Trang 5 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

206109 Thuỷ sản đại cương 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  0301 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men

3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm

2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210323 Kỹ thuật điện đại cương 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả

3

210348 Công nghệ chế biến bánh 3
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3
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Trang 6 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210404 Máy thiết bị trong Công nghệ  
Thực phẩm 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210509 Thực phẩm chức năng 2

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210323 Kỹ thuật điện đại cương 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả

3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210404 Máy thiết bị trong Công nghệ 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 7 / 7Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Thực phẩm

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210509 Thực phẩm chức năng 2

210511 Nhu cầu dinh dưỡng 3

0302 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 17125130 Nguyễn Thị Kim Liên 117 3.22

200101 Triết học Mác Lênin 3 2018-1

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2018-1

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2020-2 V

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2019-2 V

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2020-2 V

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2021-1 V

210516
Dinh dưỡng cộng đồng và đánh giá  
tình hình dinh dưỡng 3 2020-2

210517
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 2 2020-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

2 18125005 Lê Thị Vân Anh 136 3.17 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

3 18125022 Thái Quốc Bảo 134 2.44

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

4 18125060 Trần Phi Dũng 134 2.68

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

5 18125134 Trần Hồng Huyền 137 3.23
214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

6 18125245 Trần Thị Yến Nhi 136 3.30 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210313, 
210330



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

7 18125281 Vòng Thị Bích Phượng 131 2.41

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210322, 
210336, 
210340

202112 Toán cao cấp B1 2 2018-1 3.6

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

8 18125306 Võ Thanh Tâm 47 2.39

01 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2019-1 2.6

202121 Xác suất thống kê 3 2019-1 3.7

203516 Vi sinh học đại cương 3 2019-2 V

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2020-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2020-2

210208 Hóa thực phẩm 4 2019-2 V

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2019-2 V

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2020-1

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2019-2 V

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2019-2 V

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2020-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2020-1

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng 3 2020-1

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 2019-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2020-2 V

210509 Thực phẩm chức năng 2 2021-1

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2021-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

8 18125306 Võ Thanh Tâm 47 2.39

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2020-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2019-2 0.0

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2021-1

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2021-1

210516
Dinh dưỡng cộng đồng và đánh giá  
tình hình dinh dưỡng 3 2020-2

210517
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 2 2020-2

210903 Rèn nghề 1 1 2019-2

210904 Rèn nghề 2 1 2020-2

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2 3.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

9 18125515 Nguyễn Thị Hà Êban 134 2.68

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

10 18125519 Triệu Lan Hương 136 2.90
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

210201, 
210202, 
210322

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 4 TC (Min) 4



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

0201 . 203703 Chăn nuôi đại cương 2

204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  0301 : 16 TC (Min) 16

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao

3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 5Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

quả

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía

2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 17126046 Nguyễn Việt Hoàng 123 2.77

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217108, 
217708

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217305, 
217507

200101 Triết học Mác Lênin 3 2018-1

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2018-1

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2018-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

2 18139013 Lê Châu Ngọc Bích 132 2.85

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

217219, 
217225, 
217414, 
217509, 
217601, 
217604

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

217110 Tính chất vật liệu 2 2020-1 3.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

3 18139046 Nguyễn Thanh Hằng 139 2.77
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

4 18139063 Phạmvăn Hưng 135 2.67
214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

5 18139071 Nguyễn Ngọc Vân Khánh 139 2.63 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

6 18139111 Nguyễn Hữu Nghĩa 138 2.72

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

7 18139162 Phan Thị Thu Quỳnh 136 2.83
0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

217216, 
217225, 
217509, 
217603, 
217604, 
217609

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

8 18139198 Huỳnh Thị Bích Trâm 138 3.06
214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

9 18139232 Trần Thị Như Ý 138 3.05
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217113 Cơ sở hóa hữu cơ & vô cơ 3

217114 Nguyên lý cơ sở hóa keo 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2
217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh 

2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

chế

Nhóm TC  0301 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm

2

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2

217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 4Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

chất

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217907 Khoá luận tốt nghiệp 10

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 18139021 Nguyễn Tấn Đạt 136 2.88

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

2 18139053 Phạm Chí Hậu 136 2.82
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

3 18139085 Dư Hiển Long 131 2.46

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217305, 
217404

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

4 18139087 Nguyễn Trần Long 134 2.73

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

217111 Hóa lý 1 2 2019-1 3.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

5 18139090 Nguyễn Thị Lưu 133 2.83
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

217219, 
217418

217110 Tính chất vật liệu 2 2020-1

6 18139095 Lê Văn Thiện Minh 138 3.12 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

7 18139104 Nguyễn Phan Thanh Ngân 132 2.96

213603 Anh văn 1* 4 2018-2 0.0

213604 Anh văn 2* 3 2019-1

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

8 18139118 Nìm Kim Ngọc 134 2.58

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

9 18139135 Trần Thị Thiên Nhi 45 2.70

02 Nhóm môn tự chọn 6 X

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2018-1 2.4

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

217109 Hóa lý 2 3 2019-2

217110 Tính chất vật liệu 2 2020-1 V

217202 Giới thiệu công nghệ hóa 3 2019-2

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2020-1

217209 Quá trình cơ học 3 2019-2

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2020-1 V

217212 Thực hành quá trình thiết bị 1 2020-2

217215 Kỹ thuật phản ứng 2 2020-2

217216 Kỹ thuật xúc tác 2 2021-1

217223 Quá trình phân riêng 3 2020-2

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm 3 2020-1

217226
Ứng dụng computer trong công  
nghệ hóa học 3 2020-1 V

217302 Công nghệ hóa sinh và ứng dụng 2 2019-2

217303 Tổng hợp hóa hữu cơ ứng dụng 2 2019-2

217304 Vi sinh đại cương 2 2019-1 V

217306 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 2020-1

217307
Kỹ thuật điện đại cương công nghệ  
hóa học 2 2019-2

217401
Công nghệ Sản xuất thuốc bảo vệ  
thực vật 2 2021-1
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

9 18139135 Trần Thị Thiên Nhi 45 2.70

217415 Công nghệ sản xuất phân vi sinh 2 2020-2

217419
Công nghệ sản xuất phân bón hóa  
học

3 2021-1

217420
Thực hành thuốc Bảo vệ thực vật &  
enzyme 3 2021-2

217811 Công nghệ enzyme - Hóa sinh 2 2021-1

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2020-2

217903 Rèn nghề 1 2020-2

217909 Seminar chuyên ngành 1 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

10 18139145 Sầu Lý Pha 127 2.25

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217404, 
217416

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

217110 Tính chất vật liệu 2 2020-1 3.6

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

11 18139171 Phạm Cao Thăng 135 2.68

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217404, 
217411

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

12 18139219 Lê Phạm Nhật Tường 139 2.74 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1
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Trang 4 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217113 Cơ sở hóa hữu cơ & vô cơ 3

217114 Nguyên lý cơ sở hóa keo 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế

2

Nhóm TC  0301 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất

2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217409 Kỹ thuật môi trường 3
217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải

3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất

2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2
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Trang 5 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217611 Ăn mòn kim loại & Vật liệu 3

217805 Cảm biến sinh học 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp

2

217409 Kỹ thuật môi trường 3
217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217611 Ăn mòn kim loại & Vật liệu 3

217805 Cảm biến sinh học 3

217907 Khoá luận tốt nghiệp 10
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Trang 6 / 6Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
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Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 18139011 Trần Gia Bảo 137 2.63

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

2 18139014 Phạm Thị Ngọc Cầm 137 2.82 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217506, 
217601, 
217908

3 18139027 Võ Thị Điệp 128 2.47

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

217903 Rèn nghề 1 2020-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

4 18139036 Nguyễn Thị Duyên 135 2.86
214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

5 18139077 Võ Thị Thanh Kiều 136 2.66

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-2

217306 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 2020-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

6 18139105 Nguyễn Thị Kim Ngân 139 2.60 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

7 18139124 Trần Thị Hồng Nhạn 34 2.19

02 Nhóm môn tự chọn 6 X 217113

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2018-1 V

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2018-1 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2018-2 2.4

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-2 V

202108 Toán cao cấp A1 3 2018-1 3.9



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024
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Trang 2 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

7 18139124 Trần Thị Hồng Nhạn 34 2.19

202301 Hóa học đại cương 3 2018-1 3.5

213603 Anh văn 1* 4 2018-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-1

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1 1.6

217110 Tính chất vật liệu 2 2020-1

217111 Hóa lý 1 2 2019-1 3.5

217202 Giới thiệu công nghệ hóa 3 2019-2

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2020-1 2.5

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2020-1

217212 Thực hành quá trình thiết bị 1 2020-2

217215 Kỹ thuật phản ứng 2 2020-2

217216 Kỹ thuật xúc tác 2 2020-2

217223 Quá trình phân riêng 3 2020-2

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm 3 2020-1

217226
Ứng dụng computer trong công  
nghệ hóa học 3 2020-1

217301 Hóa sinh đại cương 2 2019-1 3.1

217302 Công nghệ hóa sinh và ứng dụng 2 2019-2 3.9

217303 Tổng hợp hóa hữu cơ ứng dụng 2 2019-2

217306 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 2020-1

217607
Giới thiệu kỹ thuật hệ thống sinh  
học 2 2020-2

217610 Kỹ thuật nhiên liệu sinh học 3 2021-1

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2021-1

217802 Công nghệ enzyme 2 2021-1 V

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 3 2021-2

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2020-2

217903 Rèn nghề 1 2020-2

217909 Seminar chuyên ngành 1 2020-2
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Trang 3 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

7 18139124 Trần Thị Hồng Nhạn 34 2.19
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

8 18139126 Nguyễn Minh Nhật 117 2.37

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217108, 
217708

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217809

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1 V

217110 Tính chất vật liệu 2 2020-1 2.7

217607
Giới thiệu kỹ thuật hệ thống sinh  
học

2 2020-2 V

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme

3 2021-2 2.8

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

9 18139141 Nguyễn Thị Quỳnh Như 128 2.23

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217108, 
217708

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217506, 
217601, 
217809

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1 V

217110 Tính chất vật liệu 2 2020-1 3.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

10 18139170 Trần Thị Thu Thắm 138 2.99 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

11 18139177 Trương Thanh Thao 131 2.95

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217305, 
217506

214103 Tin học đại cương* 3 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

12 18139208 Nguyễn Minh Trọng 42 2.94

02 Nhóm môn tự chọn 6 X

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2018-1 3.0
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Trang 4 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

12 18139208 Nguyễn Minh Trọng 42 2.94

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2018-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-2

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2018-2 3.0

217109 Hóa lý 2 3 2019-2 V

217110 Tính chất vật liệu 2 2020-1

217111 Hóa lý 1 2 2019-1 3.5

217202 Giới thiệu công nghệ hóa 3 2019-2 2.0

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2020-1

217209 Quá trình cơ học 3 2019-2 V

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2020-1

217212 Thực hành quá trình thiết bị 1 2020-2

217215 Kỹ thuật phản ứng 2 2020-2

217216 Kỹ thuật xúc tác 2 2020-2

217223 Quá trình phân riêng 3 2020-2

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm 3 2020-1

217226
Ứng dụng computer trong công  
nghệ hóa học 3 2020-1

217302 Công nghệ hóa sinh và ứng dụng 2 2019-2 V

217303 Tổng hợp hóa hữu cơ ứng dụng 2 2019-2 V

217306 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 2020-1

217307
Kỹ thuật điện đại cương công nghệ  
hóa học 2 2019-2 V

217607
Giới thiệu kỹ thuật hệ thống sinh  
học 2 2020-2

217610 Kỹ thuật nhiên liệu sinh học 3 2021-1

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2021-1

217802 Công nghệ enzyme 2 2021-1

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 3 2021-2

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2020-2
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Trang 5 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

12 18139208 Nguyễn Minh Trọng 42 2.94

217903 Rèn nghề 1 2020-2

217909 Seminar chuyên ngành 1 2020-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

13 18139221 Tào Quang Tuyền 128 2.92
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

14 18139229 Lâm Kim Xuân 119 2.59

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217305, 
217506, 
217908

202622 Pháp luật đại cương 2 2018-1 3.1

217110 Tính chất vật liệu 2 2020-1

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2020-1

217610 Kỹ thuật nhiên liệu sinh học 3 2021-1

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2021-1

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 3 2021-2

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2020-2

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217113 Cơ sở hóa hữu cơ & vô cơ 3

217114 Nguyên lý cơ sở hóa keo 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 6 / 7

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  0301 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217417 Công nghệ chế biến cao su 3

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217806 Thiết bị đo đạc sinh học 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học

3

217810 Vật liệu tự hủy sinh học 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 7 / 7Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

0302 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217417 Công nghệ chế biến cao su 3

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217806 Thiết bị đo đạc sinh học 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

217810 Vật liệu tự hủy sinh học 3

217907 Khoá luận tốt nghiệp 10

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        145

Lớp                                                                               DH18TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 18125015 Vũ Nguyễn Tâm Anh 142 2.70
03 Nhóm môn tự chọn 8 X 210253

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 18125058 Sung Tuyết Dung 146 2.47
03 Nhóm môn tự chọn 8 X

210315, 
210360

B2 Chuẩn đầu ra B2 0

3 18125173 Trần Hữu Lợi 146 2.74 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 18125434 Trương Thị Thanh Xuân 144 2.60

03 Nhóm môn tự chọn 8 X
210104, 
210315

B2 Chuẩn đầu ra B2 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 18125463 Trần Thị Anh Trúc 34 1.88

01 Nhóm môn tự chọn 6 X

02 Nhóm môn tự chọn 21 X

03 Nhóm môn tự chọn 8 X

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2018-1 V

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2018-2

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2021-1

202152 Giải tích 2 3 2019-1 V

202254 Vật lý 2 2 2019-1 V

202255 Thí nghiệm Vật lý 2 1 2019-1 V

202355 Hóa đại cương 2 2 2019-1 V

202356 Thí nghiệm Hóa ĐC 2 1 2019-1 V

202357 Hóa hữu cơ 2 2019-2

202358 TH Hóa hữu cơ 1 2019-2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        145

Lớp                                                                               DH18TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

5 18125463 Trần Thị Anh Trúc 34 1.88

202452 Sinh học 1 2 2019-1 V

202453 Thực hành Sinh học 1 1 2019-1 V

202454 Sinh học 2 2 2019-2

202455 Thực hành Sinh học 2 1 2019-2

210150
Đại cương về Khoa học và Công  
nghệ Thực phẩm

2 2019-2

210151 Vi sinh thực phẩm 3 2020-1

210152 Thực hành vi sinh thực phẩm 1 2020-1

210154 Khoa học cảm quan thực phẩm 3 2020-2

210251 Hóa thực phẩm 3 2020-1

210252 Thực hành Hóa thực phẩm 1 2020-1

210255 Hóa sinh đại cương 3 2019-2

210256 Thực hành Hóa sinh đại cương 1 2019-2

210353 Thực hành thuộc tính của thực phẩm 1 2020-1

210354 Truyền nhiệt và truyền khối 2 2020-2

210356 Bao bì thực phẩm 2 2021-1

210361 Thiết kế và phân tích số liệu 4 2020-1

210362 Thuộc tính thực phẩm 2 2020-1

210365 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2020-1

210366 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2020-2

210405 Nguyên lý bảo quản thực phẩm 2 2021-1

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1

210450 Thiết kế sản phẩm mới 2 2021-1

210550 Dinh dưỡng đại cương 2 2019-2

210551 Phương pháp phân tích thực phẩm 3 2020-2

210552
Nguyên lý đảm bảo chất lượng trong  
chế biến thực phẩm 2 2020-2

210553
Vệ sinh trong nhà máy chế biến thực  
phẩm 2 2021-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        145

Lớp                                                                               DH18TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

5 18125463 Trần Thị Anh Trúc 34 1.88

210952 Thực tập rèn nghề 1 2020-2

210953 Báo cáo chuyên đề 1 2020-1

B2 Chuẩn đầu ra B2 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 18125466 Nguyễn Thị Thanh Vân 105 2.53

02 Nhóm môn tự chọn 21 X
210201, 
210406

03 Nhóm môn tự chọn 8 X

210151 Vi sinh thực phẩm 3 2020-1 V

210356 Bao bì thực phẩm 2 2021-1 V

210405 Nguyên lý bảo quản thực phẩm 2 2021-1 V

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1 V

210450 Thiết kế sản phẩm mới 2 2021-1 V

210551 Phương pháp phân tích thực phẩm 3 2020-2 V

210553
Vệ sinh trong nhà máy chế biến thực  
phẩm 2 2021-1 V

210952 Thực tập rèn nghề 1 2020-2 V

B2 Chuẩn đầu ra B2 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 18125482 Kim Hoàng Sơn 146 2.56
B2 Chuẩn đầu ra B2 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 18125491 Đỗ Thành Trung 144 3.16

03 Nhóm môn tự chọn 8 X
210360, 
210406

B2 Chuẩn đầu ra B2 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 6 TC (Min) 6

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 5

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        145

Lớp                                                                               DH18TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

208338 Kế toán 3

208410 Quản trị kinh doanh 3

208453 Marketing căn bản 2
210302 Đại cương về quản lý chất  
lượng công nghiệp 3

210317 Phát triển cộng đồng 2

210401 Luật thực phẩm 2

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC  02 : 21 TC (Min) 21

0201 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao 3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích  
cảm quan thực phẩm 2

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210364 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 2

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 5Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        145

Lớp                                                                               DH18TP

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2

Nhóm TC  03 : 8 TC (Min) 8

0301 .
210104 Bệnh nhiễm khuẩn từ thực  
phẩm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3

210253 Công nghệ chế biến thức uống 3
210254 Công nghệ chế biến dầu mỡ  
thực phẩm 2

210308 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 4

210315 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
ca cao 3

210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210350 Bố trí thí nghiệm và phân tích  
cảm quan thực phẩm 2

210355 Quá trình đông lạnh thực phẩm 2
210358 Công nghệ bảo quản và chế  
biến rau quả 4

210360 Công nghệ chế biến sữa và sản  
phẩm từ sữa 4

210364 Chất gây ngọt và công nghệ  
đường mía 2

210406 Chuyên đề 1 1

210407 Chuyên đề 2 2
210451 Công nghệ bảo quản và chế  
biến Thủy sản 4

210554 HACCP và đánh giá mối nguy 2

210555 Độc tố thực phẩm 2

210951 Khoá luận tốt nghiệp 8

210954 Tiểu luận tốt nghiệp 4



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 18125048 Phùng Ngọc Diễm 137 3.04 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

2 18125119 Hoàng Thị Mai Hương 131 2.56
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

210126, 
210309

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

3 18125225 Trương Xuân Nguyên 136 2.76

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

4 18125250 Mai Thị Huỳnh Như 136 2.95
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

5 18125253 Trần Thị Huỳnh Như 136 2.94 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

6 18125258 Võ Thị Phi Nhung 136 3.31 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

7 18125284 Đỗ Lê Duy Quí 136 2.56
213604 Anh văn 2* 3 2018-2 C

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

8 18125305 Lê Thị Ngọc Tâm 134 2.81
210512

Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm

2 2020-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

9 18125324 Nguyễn Thị Phương Thảo 136 2.93

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

10 18125365 Nguyễn Thuỷ Tiên 135 2.56

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

11 18125382 Đặng Thị Thùy Trang 136 2.96 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210330, 
210332, 
210403

12 18125443 Phan Hoàng Yến 136 2.79

214103 Tin học đại cương* 3 2018-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2018-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2018-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 210502 Dinh dưỡng cơ sở 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  0301 : 20 TC (Min) 20

0301 . 210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 4

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt

3

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210404 Máy thiết bị trong Công nghệ  
Thực phẩm 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao

3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 4Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH18VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210404 Máy thiết bị trong Công nghệ  
Thực phẩm 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

0302 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
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Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 19125003 Nguyễn Thị Thúy An 138 2.47 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

2 19125014 Trần Thị Quế Anh 138 2.93 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

3 19125016 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 116 2.45

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210415

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 2.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.0

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1 3.0

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 2020-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19125017 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 138 2.44
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

5 19125025 Cao Thị Ngọc Bích 136 2.67 0301 Nhóm môn tự chọn 22 X

210202, 
210259, 
210322, 
210330, 
210340, 
210341, 
210515

6 19125027 Đoàn Ngô Kim Biên 136 3.04
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

210202, 
210259, 
210403

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

7 19125041 Nguyễn Phương Đan 134 2.63
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

7 19125041 Nguyễn Phương Đan 134 2.63 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

8 19125042 Lê Thị Mỹ Đang 135 2.23

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

9 19125064 Nguyễn Quang Duy 73 2.25

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X
210259, 
210322, 
210341

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202112 Toán cao cấp B1 2 2019-1 2.3

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2 3.0

202201 Vật lý 1 2 2019-1 3.6

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm

3 2021-2

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2022-1 2.4

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2 1.5

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm

2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2 V

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2 V



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

9 19125064 Nguyễn Quang Duy 73 2.25
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

10 19125083 Mai Hoàng Ngọc Hân 124 2.66

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 210332

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2 V

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

11 19125091 Trần Thị Như Hảo 134 2.83

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

12 19125093 Võ Minh Hậu 134 2.64

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

13 19125100 Nguyễn Thu Hiền 73 3.04

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X 210259

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1 V

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2 V

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2 V

210301 Bao bì thực phẩm 2 2021-2 V

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1 V

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2 1.0

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2022-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1 V

210416 Nước trong Công nghệ Thực phẩm 2 2021-1 V

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1 V

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2 V

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

13 19125100 Nguyễn Thu Hiền 73 3.04

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

14 19125103 Tô Văn Hiếu 135 2.88

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210309, 
210330

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

15 19125106 Tưởng Mai Hoa 138 2.85 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

16 19125107 Lê Thị Hài Hòa 136 3.09 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210309, 
210415

17 19125110 Ngô Thanh Hoài 134 2.68 210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2 V

18 19125126 Nguyễn Đình Huynh 136 3.13

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

19 19125130 Trần Mạnh Khải 127 2.70

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

20 19125133 Trương Vĩnh Khang 136 3.18 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210340, 
210403

21 19125143 Nguyễn Thị Kiễu 138 2.68 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

22 19125147 Đặng Phương Lan 135 2.30

202301 Hóa học đại cương 3 2019-1 2.5

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2 3.3

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1
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Trang 5 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

22 19125147 Đặng Phương Lan 135 2.30 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

23 19125152 Bùi Nhật Linh 131 2.85
0301 Nhóm môn tự chọn 22 X

210201, 
210259, 
210322, 
210330, 
210348, 
210403, 
210415

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210341

24 19125165 Võ Thị Hoài Linh 122 3.07

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X

210309, 
210322, 
210330, 
210341, 
210348, 
210415, 
210515

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2 V

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2 V

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2022-1 3.4

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

25 19125183 Nguyễn Văn Minh 129 2.56

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210201, 
210340

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

26 19125235 Nguyễn Minh Nhật 137 2.81 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

27 19125266 Mai Thị Nhung 22 2.41

0101 Nhóm môn tự chọn 2 X

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 6 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

27 19125266 Mai Thị Nhung 22 2.41

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2 0.0

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2 V

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2 V

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm

3 2021-2

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2

210301 Bao bì thực phẩm 2 2021-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2022-1

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210416 Nước trong Công nghệ Thực phẩm 2 2021-1

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 2020-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024
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Trang 7 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

27 19125266 Mai Thị Nhung 22 2.41

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

210601 Luật thực phẩm 2 2020-2

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 0.0

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

28 19125276 Huỳnh Như Vĩnh Phát 115 2.44

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210340, 
210403

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 2.6

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1 2.2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 1.5

202402 Thực hành Sinh học Đại cương 1 2019-1 3.5

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2 V

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

29 19125287 Phạm Thị Tuyết Phương 136 3.20 0301 Nhóm môn tự chọn 22 X

210259, 
210309, 
210322, 
210330, 
210341, 
210348, 
210515
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Trang 8 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

30 19125306 Đặng Hữu Tâm 136 2.91

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

31 19125309 Lê Đặng Huỳnh Tân 135 2.95

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

32 19125311 Nguyễn Duy Tân 135 2.78

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

33 19125313 Võ Công Tạn 138 3.03 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

34 19125320 Hoàng Văn Thắng 136 2.36

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X

210322, 
210330, 
210340, 
210341, 
210403, 
210415, 
210515

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

35 19125349 Nguyễn Thị Bích Thơ 127 3.59 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

36 19125353 Nguyễn Minh Thư 119 2.85

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X

210201, 
210202, 
210259, 
210322, 
210341, 
210415, 
210509

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1 3.6

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1
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Trang 9 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

37 19125359 Võ Thị Thư 134 2.70

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

38 19125366 Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 83 2.28

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X
210322, 
210341

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.3

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2 3.4

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2 V

210301 Bao bì thực phẩm 2 2021-2 2.8

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2022-1 V

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1 V

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

39 19125371 Lê Thị Kim Thùy 137 2.93 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

40 19125384 Diệu Nguyễn Trung Tiến 136 3.03 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210201, 
210202, 
210340

41 19125409 Vũ Thị Trang 137 2.69 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

42 19125432 Huỳnh Thị Bích Tuyền 129 3.36 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 210415

43 19125444 Nguyễn Thị Thúy Vân 135 2.76
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

44 19125472 Phạm Hồng Yến 136 2.84 214103 Tin học đại cương* 3 2019-2
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Trang 10 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

44 19125472 Phạm Hồng Yến 136 2.84 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

45 19125567 Nguyễn Minh Dàng 118 2.26

0301 Nhóm môn tự chọn 22 X

210259, 
210322, 
210330, 
210340, 
210341, 
210348, 
210415

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 210403

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2 3.6

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2 3.7

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1 2.4

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

46 19125582 Torn Sievlin 132 2.25

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2 3.1

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2022-1 1.3

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

47 19125900 Lê Trần Tính 125 3.20

0201 Nhóm môn tự chọn 2 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1
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Trang 11 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  0101 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  0201 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm

2

Nhóm TC  0301 : 22 TC (Min) 22

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210323 Kỹ thuật điện đại cương 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
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Trang 12 / 13

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210348 Công nghệ chế biến bánh 3
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210404 Máy thiết bị trong Công nghệ  
Thực phẩm 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210509 Thực phẩm chức năng 2

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía

2

210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210323 Kỹ thuật điện đại cương 2

210330 Công nghệ chế biến sữa 3

210332 Công nghệ chế biến dầu và chất 2
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQ

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

béo
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210345 Công nghệ chế biến bánh 2
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210404 Máy thiết bị trong Công nghệ  
Thực phẩm 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210509 Thực phẩm chức năng 2

210511 Nhu cầu dinh dưỡng 3

0302 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 19125161 Phạm Khánh Linh 126 2.83

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

2 19125475 Phạm Hoàng An 124 2.45

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

3 19125476 Trương Thị Mỹ An 126 2.71

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19125479 Vũ Thị Kỳ Duyên 136 2.95
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

5 19125480 Nguyễn Lê Bích Hằng 136 2.68
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

6 19125482 Nguyễn Đình Lộc 126 2.73

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

7 19125484 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 126 2.73

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1
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Trang 2 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

8 19125487 Trần Thị Huỳnh Như 136 2.92
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

9 19125488 Lê Anh Tài 136 2.76
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

10 19125489 Nguyễn Tấn Thanh 126 2.89

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

11 19125490 Nhữ Văn Thành 136 2.57
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

12 19125491 Nguyễn Cẩm Thi 129 3.37 04 Nhóm môn tự chọn 10 X

13 19125493 Trương Nguyễn Anh Thư 136 3.15
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

14 19125495 Nguyễn Thị Thanh Tiên 136 3.09
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

15 19125497 Phạm Nguyễn Ngọc Trang 38 2.78

01 Nhóm môn tự chọn 2 X

03 Nhóm môn tự chọn 10 X

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 V

202201 Vật lý 1 2 2019-1 3.0

202301 Hóa học đại cương 3 2019-1 3.2

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2 2.4

208453 Marketing căn bản 2 2020-1 0.0

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2

210155
Quản lý chất lượng trong Công nghệ  
Thực phẩm I 3 2021-2
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Trang 3 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

15 19125497 Phạm Nguyễn Ngọc Trang 38 2.78

210156
Quản lý chất lượng trong Công nghệ  
Thực phẩm II 3 2022-1

210157 Quản lý môi trường 2 2022-1

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1 V

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210257
Anh văn chuyên ngành Công nghệ  
Thực Phẩm 4 2019-2 V

210258 Quản trị chuỗi cung ứng thực phẩm 2 2021-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2021-2

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2 V

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210405 Nguyên lý bảo quản thực phẩm 2 2021-2

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2021-1

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2020-2

210601 Luật thực phẩm 2 2020-2

210603
Đại cương về quản trị kinh doanh   
công nghệ thực phẩm 2 2020-2

210604
Đại cương về quản trị sản xuất công  
nghệ thực phẩm 2 2021-1

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

16 19125498 Vũ Minh Trang 136 2.65 214103 Tin học đại cương* 3 2019-2
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Trang 4 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

16 19125498 Vũ Minh Trang 136 2.65 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

17 19125502 Nguyễn Thị Thảo Vy 136 3.31
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

18 19125504 Phan Đào Thảo Vy 19 3.04

01 Nhóm môn tự chọn 2 X

02 Nhóm môn tự chọn 2 X

03 Nhóm môn tự chọn 10 X

04 Nhóm môn tự chọn 10 X

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2019-2 V

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2 0.0

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202301 Hóa học đại cương 3 2019-1 3.8

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2 V

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2

208453 Marketing căn bản 2 2020-1

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2

210155
Quản lý chất lượng trong Công nghệ  
Thực phẩm I 3 2021-2

210156
Quản lý chất lượng trong Công nghệ  
Thực phẩm II 3 2022-1

210157 Quản lý môi trường 2 2022-1

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2
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Trang 5 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

18 19125504 Phan Đào Thảo Vy 19 3.04

210257
Anh văn chuyên ngành Công nghệ  
Thực Phẩm 4 2019-2

210258 Quản trị chuỗi cung ứng thực phẩm 2 2021-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2021-2

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210405 Nguyên lý bảo quản thực phẩm 2 2021-2

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2021-1

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2020-2

210601 Luật thực phẩm 2 2020-2

210603
Đại cương về quản trị kinh doanh   
công nghệ thực phẩm 2 2020-2

210604
Đại cương về quản trị sản xuất công  
nghệ thực phẩm 2 2021-1

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 0.4

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

19 19125505 Trần Hoàng Vy 19 3.07

01 Nhóm môn tự chọn 2 X

02 Nhóm môn tự chọn 2 X

03 Nhóm môn tự chọn 10 X

04 Nhóm môn tự chọn 10 X



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 6 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

19 19125505 Trần Hoàng Vy 19 3.07

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 2.6

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2019-2 V

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2 0.0

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2 V

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2

208453 Marketing căn bản 2 2020-1

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm

3 2021-2

210155
Quản lý chất lượng trong Công nghệ  
Thực phẩm I 3 2021-2

210156
Quản lý chất lượng trong Công nghệ  
Thực phẩm II 3 2022-1

210157 Quản lý môi trường 2 2022-1

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210257
Anh văn chuyên ngành Công nghệ  
Thực Phẩm 4 2019-2

210258 Quản trị chuỗi cung ứng thực phẩm 2 2021-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2

210314 Tính chất công nghệ vật liệu 2 2021-2

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 7 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

19 19125505 Trần Hoàng Vy 19 3.07

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210405 Nguyên lý bảo quản thực phẩm 2 2021-2

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2021-1

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2020-2

210601 Luật thực phẩm 2 2020-2

210603
Đại cương về quản trị kinh doanh   
công nghệ thực phẩm 2 2020-2

210604
Đại cương về quản trị sản xuất công  
nghệ thực phẩm 2 2021-1

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

B2 Chuẩn đầu ra B2 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

Nhóm TC  03 : 10 TC (Min) 10



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 8 / 8Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19BQC

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

0301 . 210123 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2

210158 Khóa học chuyên đề 1 1

210159 Khóa học chuyên đề 2 1
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210301 Bao bì thực phẩm 2
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả

3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp 3

210404 Máy thiết bị trong Công nghệ  
Thực phẩm 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2

Nhóm TC  04 : 10 TC (Min) 10

0401 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
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Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 19125006 Cao Thị Trâm Anh 134 3.12

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

2 19125021 Lê Thị Kim Bằng 136 3.16 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210201, 
210202, 
210259

3 19125043 Ngô Thị Trúc Đào 134 2.83
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19125059 Nguyễn Minh Dũng 137 3.01 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

5 19125073 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 133 2.58

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

210201, 
210202, 
210340, 
210341, 
210415

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2 3.5

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

6 19125082 Huỳnh Quang Hạ 138 2.72
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

7 19125132 Nguyễn Kì Gia Khang 119 2.40

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 210415

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2 V

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

7 19125132 Nguyễn Kì Gia Khang 119 2.40

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

8 19125137 Lâm Đăng Khôi 101 2.33

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

210201, 
210259, 
210340, 
210341

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2 3.3

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

9 19125141 Thị Mộng Kiều 54 2.85

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2 V

202301 Hóa học đại cương 3 2019-1 3.8

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2 V

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1 V

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2 V



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

9 19125141 Thị Mộng Kiều 54 2.85

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1 V

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1 V

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm

3 2021-1 V

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng

3 2021-1 V

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2 V

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2022-1 V

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2 V

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2022-1

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2022-1

210516
Dinh dưỡng cộng đồng và đánh giá  
tình hình dinh dưỡng 3 2021-2

210517
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 2 2021-2

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

10 19125146 Võ Thị Thanh Lam 135 2.69 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210309, 
210340

11 19125151 Phạm Thị Kim Liên 135 2.68 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210201, 
210415

12 19125162 Phạm Thị Trúc Linh 133 2.71 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210309, 
210313, 
210415
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

12 19125162 Phạm Thị Trúc Linh 133 2.71

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

13 19125182 Nguyễn Thanh Minh 137 2.71 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

14 19125185 Lê Thị Nhật My 93 2.40

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

210201, 
210313, 
210340, 
210341

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2 3.5

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng 3 2021-1

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2022-1

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

15 19125188 Nguyễn Thị Kiều My 138 3.61 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

16 19125205 Nguyễn Thị Thu Ngân 22 2.88

01 Nhóm môn tự chọn 2 X

02 Nhóm môn tự chọn 4 X

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

16 19125205 Nguyễn Thị Thu Ngân 22 2.88

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2 V

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng 3 2021-1

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 2020-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2022-1

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 6 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

16 19125205 Nguyễn Thị Thu Ngân 22 2.88

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2022-1

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2022-1

210516
Dinh dưỡng cộng đồng và đánh giá  
tình hình dinh dưỡng 3 2021-2

210517
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 2 2021-2

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

17 19125213 Đoàn Thị Kim Ngọc 135 2.79
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

18 19125214 Dương Thảo Ngọc 22 2.79

01 Nhóm môn tự chọn 2 X

02 Nhóm môn tự chọn 4 X

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2 V

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2 V
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 7 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

18 19125214 Dương Thảo Ngọc 22 2.79

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng 3 2021-1

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 2020-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2022-1

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm

3 2020-2

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2022-1

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2022-1

210516
Dinh dưỡng cộng đồng và đánh giá  
tình hình dinh dưỡng

3 2021-2

210517
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 2 2021-2

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 0.0



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 8 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

18 19125214 Dương Thảo Ngọc 22 2.79

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

19 19125221 Nguyễn Thị Kim Ngọc 7 1.92

01 Nhóm môn tự chọn 2 X

02 Nhóm môn tự chọn 4 X

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 1.8

200102 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 2 2019-1 3.2

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 V

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202301 Hóa học đại cương 3 2019-1 2.4

202401 Sinh học đại cương 2 2019-1 3.5

202402 Thực hành Sinh học Đại cương 1 2019-1 V

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2 V

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2 V

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 9 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

19 19125221 Nguyễn Thị Kim Ngọc 7 1.92

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm

3 2021-1

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng

3 2021-1

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 2020-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2022-1

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2022-1

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2022-1

210516
Dinh dưỡng cộng đồng và đánh giá  
tình hình dinh dưỡng 3 2021-2

210517
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 2 2021-2

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

213603 Anh văn 1* 4 2019-1

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

20 19125246 Phạm Hiếu Nhi 22 2.56
01 Nhóm môn tự chọn 2 X

02 Nhóm môn tự chọn 4 X



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 10 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

20 19125246 Phạm Hiếu Nhi 22 2.56

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 2019-2

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm

3 2021-2

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng 3 2021-1

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 2020-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2022-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 11 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

20 19125246 Phạm Hiếu Nhi 22 2.56

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2022-1

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2022-1

210516
Dinh dưỡng cộng đồng và đánh giá  
tình hình dinh dưỡng 3 2021-2

210517
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 2 2021-2

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

21 19125250 Trần Thị Yến Nhi 135 2.77
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

22 19125264 Vũ Thị Quỳnh Như 128 2.52

02 Nhóm môn tự chọn 4 X 204534

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2 3.7

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

23 19125277 Nông Thị Quý Phi 133 3.22 210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2 V

24 19125290 Nguyễn Ngọc Quang 124 2.63

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 210341

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2 3.4

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 12 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

24 19125290 Nguyễn Ngọc Quang 124 2.63

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

25 19125291 Hồ Thị Tố Quyên 137 2.80

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2 3.1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

26 19125316 Hồ Thị Hồng Thắm 44 2.97

02 Nhóm môn tự chọn 4 X 204534

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2 V

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2 V

210103 Vi sinh thực phẩm 4 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2 V

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1 V

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2020-2 V

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2 V

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1 V

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng 3 2021-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 13 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

26 19125316 Hồ Thị Hồng Thắm 44 2.97

210502 Dinh dưỡng cơ sở 2 2020-1 V

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2022-1

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm

2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

210514 Độc tố học thực phẩm 2 2022-1

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2022-1

210516
Dinh dưỡng cộng đồng và đánh giá  
tình hình dinh dưỡng 3 2021-2 V

210517
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 2 2021-2 V

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

27 19125323 Cao Phùng Yến Thanh 137 2.78 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

28 19125330 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 95 2.24

02 Nhóm môn tự chọn 4 X 210601

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X
210201, 
210202, 
210322

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2 0.0

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.5

202301 Hóa học đại cương 3 2019-1 3.5

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng 3 2021-1 V

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1 V
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 14 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

28 19125330 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 95 2.24

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2022-1 V

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2022-1 V

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

29 19125331 Nguyễn Phương Thảo 108 2.69

0301 Nhóm môn tự chọn 16 X

210201, 
210202, 
210322, 
210415

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng 3 2021-1 V

210509 Thực phẩm chức năng 2 2022-1 V

210510 Sinh lý tiêu hóa 2 2022-1 V

210515 Nhu cầu dinh dưỡng 3 2022-1 V

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

30 19125333 Nguyễn Thị Thanh Thảo 134 3.00
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

31 19125348 Lê Thị Minh Thơ 133 2.52

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

32 19125364 Võ Thị Ngọc Thương 138 2.64 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

33 19125369 Huỳnh Thị Thanh Thúy 138 2.58 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

34 19125370 Tôn Thị Thanh Thúy 134 2.95
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 15 / 17

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

34 19125370 Tôn Thị Thanh Thúy 134 2.95 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

35 19125397 Trần Thị Mai Trâm 132 2.40

210501
Quá trình chuyển hóa chất dinh  
dưỡng

3 2021-1

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210517
Các nguy cơ gây bệnh từ tập quán  
dinh dưỡng 2 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

36 19125402 Nguyễn Mai Thuỳ Trang 137 3.10 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

37 19125406 Nguyễn Thị Thùy Trang 138 2.96 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

38 19125424 Nguyễn Đoàn Lý Tú 128 2.98

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210259, 
210322

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

39 19125581 Sơn Thị Ngọc Yến 135 2.83

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2

Nhóm TC  02 : 4 TC (Min) 4



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

0201 . 203703 Chăn nuôi đại cương 2

204534 Nông học đại cương 2

206109 Thuỷ sản đại cương 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  0301 : 16 TC (Min) 16

0301 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa 3
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 17 / 17Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19DD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

quả

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía

2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3
210316 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng lạnh  
trong Công nghệ Thực phẩm 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

210913 Khóa luận tốt nghiệp 10

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 19139004 Nguyễn Thị Thúy An 114 2.43

02 Nhóm môn tự chọn 6 X 217101

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm 3 2021-1 3.9

217421
Thực hành kỹ thuật thực phẩm &  
Thực phẩm chức năng 3 2022-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

2 19139010 Nguyễn Thành Đình Bảo 127 2.81

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217604

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

3 19139016 Nguyễn Quốc Đạt 79 2.40

01 Nhóm môn tự chọn 3 X 202302

02 Nhóm môn tự chọn 6 X

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X
217216, 
217414, 
217603

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217219

213604 Anh văn 2* 3 2020-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1 2.5

217212 Thực hành quá trình thiết bị 1 2021-2 V

217215 Kỹ thuật phản ứng 2 2021-2 V

217223 Quá trình phân riêng 3 2021-2 V
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

3 19139016 Nguyễn Quốc Đạt 79 2.40

217306 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 2021-1 V

217307
Kỹ thuật điện đại cương công nghệ  
hóa học 2 2020-2 2.6

217421
Thực hành kỹ thuật thực phẩm &  
Thực phẩm chức năng 3 2022-2

217502 Công nghệ & kỹ thuật thực phẩm 2 2022-1

217504 Hóa học thực phẩm 2 2021-2 3.5

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2 2021-2 V

217513 Công nghệ lên men 3 2022-1 V

217514 Thực phẩm chức năng dược 2 2022-1 V

217903 Rèn nghề 1 2021-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19139039 Võ Thị Mỹ Hạnh 135 2.78
214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

5 19139040 Lê Quốc Hào 128 2.80

217110 Tính chất vật liệu 2 2021-1

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1

217421
Thực hành kỹ thuật thực phẩm &  
Thực phẩm chức năng 3 2022-2

217502 Công nghệ & kỹ thuật thực phẩm 2 2022-1

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

6 19139044 Nguyễn Trung Hiếu 126 2.56

200101 Triết học Mác Lênin 3 2019-1 3.4

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 2.0

213603 Anh văn 1* 4 2019-2

213604 Anh văn 2* 3 2020-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1
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Trang 3 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

7 19139050 Nguyễn Văn Hoàng 118 2.37

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217418, 
217604

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217110 Tính chất vật liệu 2 2021-1

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1

217421
Thực hành kỹ thuật thực phẩm &  
Thực phẩm chức năng 3 2022-2

217502 Công nghệ & kỹ thuật thực phẩm 2 2022-1

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

8 19139052 Võ Văn Hoàng 136 2.64 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217509, 
217604

9 19139057 Nguyễn Thị Mai Huyền 133 2.82
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

217216, 
217219, 
217414

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

10 19139061 Ngô Quang Khánh 130 2.62
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

217603, 
217604

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2 2021-2 2.8

11 19139069 Nguyễn Thị Thanh Lan 136 2.37 217506 Công nghệ hóa hương liệu 2 2021-2 3.0

12 19139112 Lê Thị Thảo Nhi 137 2.87 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

13 19139118 Phạm Minh Nhiễn 136 2.90

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

14 19139122 Trần Thị Bích Nhung 138 2.85

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

15 19139123 Võ Thị Cẩm Nhung 128 3.03
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217509

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1
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Trang 4 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

15 19139123 Võ Thị Cẩm Nhung 128 3.03
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

16 19139145 Lê Đức Thắng 131 2.35

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217507, 
217604

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

17 19139150 Lê Ngọc Thanh Thảo 120 2.56

02 Nhóm môn tự chọn 6 X 217101

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

18 19139156 Lê Trương Tấn Thoại 123 2.42

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217608

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm 3 2021-1 3.8

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

19 19139170 Nguyễn Thanh Toàn 124 2.73

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

20 19139174 Đỗ Thị Tố Trân 128 2.61

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217509

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

21 19139175 Ngô Huỳnh Huyền Trân 138 3.43 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1 M
HH: 
27/06/2023

22 19139177 Nguyễn Thị Huyền Trang 138 2.95 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

23 19139187 Trần Thị Kiều Trinh 127 2.92 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
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Trang 5 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

24 19139188 Trần Thị Phương Trinh 65 2.54

02 Nhóm môn tự chọn 6 X 217113

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202301 Hóa học đại cương 3 2019-1 3.4

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217110 Tính chất vật liệu 2 2021-1 V

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1 1.2

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2021-1 V

217212 Thực hành quá trình thiết bị 1 2021-2

217215 Kỹ thuật phản ứng 2 2021-2

217223 Quá trình phân riêng 3 2021-2

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm

3 2021-1 V

217306 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 2021-1 V

217307
Kỹ thuật điện đại cương công nghệ  
hóa học

2 2020-2 3.2

217421
Thực hành kỹ thuật thực phẩm &  
Thực phẩm chức năng 3 2022-2

217502 Công nghệ & kỹ thuật thực phẩm 2 2022-1

217504 Hóa học thực phẩm 2 2021-2

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2 2021-2

217513 Công nghệ lên men 3 2022-1

217514 Thực phẩm chức năng dược 2 2022-1

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2021-2

217903 Rèn nghề 1 2021-2

217909 Seminar chuyên ngành 1 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1
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Trang 6 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

25 19139193 Nguyễn Minh Trung 130 2.85

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217414, 
217601

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

26 19139205 Dương Ngọc Thúy Vy 132 2.65
0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

217509, 
217604

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

27 19139207 Nguyễn Hà Vy 137 3.08
214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

28 19139210 Đặng Thị Tú Xương 134 2.54

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

217216, 
217225, 
217305, 
217418, 
217507, 
217603

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2021-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

29 19139216 Phạm Thị Hồng Yến 137 3.08 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217108 Phương pháp phân tích thành 2
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Trang 7 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

phần hóa lý thực phẩm

217113 Cơ sở hóa hữu cơ & vô cơ 3

217114 Nguyên lý cơ sở hóa keo 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  0301 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá 2
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Trang 8 / 8Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HD

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

thực phẩm

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217216 Kỹ thuật xúc tác 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217503 Chế biến sữa 3

217507 Công nghệ dược 3

217509 Chế biến dầu và chất béo 3

217510 Chế biến rau quả 3

217511 Chế biến thịt 3

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2

217604 Hóa dược 3

217608 Công nghệ chế biến thuỷ sản 3
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm

2

217907 Khoá luận tốt nghiệp 10

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 19139005 Lê Quý Anh 121 2.35

02 Nhóm môn tự chọn 6 X 217108

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217409, 
217418

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 2.0

213604 Anh văn 2* 3 2020-1 3.8

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

2 19139012 Vũ Đinh Minh Chiến 123 2.67

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217418, 
217908

217110 Tính chất vật liệu 2 2021-1

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1

217419
Công nghệ sản xuất phân bón hóa  
học 3 2022-1

217420
Thực hành thuốc Bảo vệ thực vật &  
enzyme 3 2022-2

3 19139021 Nguyễn Khả Doanh 133 2.96

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2022-2 2.8

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19139035 Lâm Thanh Hằng 119 2.66

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217416

213604 Anh văn 2* 3 2020-1 I

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217401
Công nghệ Sản xuất thuốc bảo vệ  
thực vật 2 2022-1 I



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

4 19139035 Lâm Thanh Hằng 119 2.66

217420
Thực hành thuốc Bảo vệ thực vật &  
enzyme 3 2022-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

5 19139051 Trần Phước Hoàng 130 2.74

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

217219, 
217225, 
217305, 
217411, 
217418, 
217603

217419
Công nghệ sản xuất phân bón hóa  
học 3 2022-1

217420
Thực hành thuốc Bảo vệ thực vật &  
enzyme 3 2022-2

6 19139056 Nguyễn Thị Huyền 134 3.07 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217908

7 19139068 Lê Thị Diệp Lâm 126 2.88

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217219

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

8 19139071 Dương Thị Linh Linh 135 3.07
214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

9 19139093 Mai Thị Thu Ngân 137 2.76

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

10 19139098 Đoàn Thị Hồng Ngọc 131 2.40

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217404, 
217409

202301 Hóa học đại cương 3 2019-1 3.2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

11 19139111 Hồ Ngọc Nhi 126 2.42

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217416, 
217601

213604 Anh văn 2* 3 2020-1 0.4

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

11 19139111 Hồ Ngọc Nhi 126 2.42
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

12 19139125 Cao Tấn Phát 128 2.41

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217108, 
217708

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217506, 
217908

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

13 19139127 Phạm Thị Phiếu 136 2.68
217302 Công nghệ hóa sinh và ứng dụng 2 2020-2 3.9

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

14 19139162 Trần Thị Ngọc Thư 138 2.97 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

15 19139181 Trần Ngọc Hải Triều 131 2.66

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217108, 
217707

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217506, 
217908

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

16 19139182 Bùi Đức Triệu 120 2.78

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

217219, 
217225, 
217305, 
217404, 
217414, 
217416

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217908

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217419
Công nghệ sản xuất phân bón hóa  
học 3 2022-1

217420
Thực hành thuốc Bảo vệ thực vật &  
enzyme 3 2022-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

17 19139190 Lê Thị Xuân Trúc 133 2.87 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217404, 
217908



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

17 19139190 Lê Thị Xuân Trúc 133 2.87
214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

18 19139192 Đỗ Minh Trung 124 2.38

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217108, 
217708

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217219

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2021-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

19 19139198 Nguyễn Hoàng Tỷ 127 3.11

217110 Tính chất vật liệu 2 2021-1

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1

217419
Công nghệ sản xuất phân bón hóa  
học 3 2022-1

217420
Thực hành thuốc Bảo vệ thực vật &  
enzyme 3 2022-2

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3
217108 Phương pháp phân tích thành  
phần hóa lý thực phẩm 2

217113 Cơ sở hóa hữu cơ & vô cơ 3

217114 Nguyên lý cơ sở hóa keo 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 6

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Nhóm TC  0301 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp

2

217409 Kỹ thuật môi trường 3
217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217611 Ăn mòn kim loại & Vật liệu 3

217805 Cảm biến sinh học 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 6 / 6Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HS

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217404 Kỹ thuật tổng hợp và ứng dụng  
hợp chất trong nông nghiệp 2

217409 Kỹ thuật môi trường 3
217411 Công nghệ tái sinh&thu hồi tài  
nguyên 3
217412 Công nghệ xử lý nước & khí  
thải 3
217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217611 Ăn mòn kim loại & Vật liệu 3

217805 Cảm biến sinh học 3

217907 Khoá luận tốt nghiệp 10

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 19139002 Nguyễn Bảo An 97 2.41

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217101, 
217708

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

217225, 
217305, 
217414, 
217418, 
217601

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217809

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-1 2.1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217110 Tính chất vật liệu 2 2021-1

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm 3 2021-1 3.7

217307
Kỹ thuật điện đại cương công nghệ  
hóa học 2 2020-2 3.2

217610 Kỹ thuật nhiên liệu sinh học 3 2022-1

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2022-1

217802 Công nghệ enzyme 2 2022-1

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 3 2022-2

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

2 19139015 Nguyễn Bảo Danh 136 2.66

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

3 19139054 Hoàng Phi Hùng 105 2.20

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217110 Tính chất vật liệu 2 2021-1

217111 Hóa lý 1 2 2020-1 1.8

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1

217223 Quá trình phân riêng 3 2021-2

217610 Kỹ thuật nhiên liệu sinh học 3 2022-1

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2022-1

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 3 2022-2

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19139074 Phan Quang Linh 138 2.98 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

5 19139077 Châu Thanh Long 115 2.38

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217416, 
217809

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1 3.5

217110 Tính chất vật liệu 2 2021-1

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2021-1

217223 Quá trình phân riêng 3 2021-2

217610 Kỹ thuật nhiên liệu sinh học 3 2022-1

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2022-1

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme

3 2022-2

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

6 19139080 Trần Thị Lưu 138 3.00 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 3 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

7 19139081 Trần Cẩm Ly 135 2.88 02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217108, 
217708

8 19139086 Nguyễn Công Minh 135 2.83

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

9 19139092 Nguyễn Thị Thanh Ngà 126 2.93

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217418

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

10 19139102 Trần Đại Nguyễn 137 2.53 02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217108, 
217708

11 19139105 Nguyễn Hồ Như Nguyệt 97 2.19

02 Nhóm môn tự chọn 6 X 217101

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

217225, 
217305, 
217418, 
217603

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217219

213604 Anh văn 2* 3 2020-1

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217111 Hóa lý 1 2 2020-1 2.1

217212 Thực hành quá trình thiết bị 1 2021-2 0.0

217224
Thống kê & phương pháp thí  
nghiệm 3 2021-1 2.7

217610 Kỹ thuật nhiên liệu sinh học 3 2022-1 V

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2022-1 V

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 3 2022-2

217903 Rèn nghề 1 2021-2

217909 Seminar chuyên ngành 1 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

12 19139110 Đường Yến Nhi 137 3.03 214103 Tin học đại cương* 3 2019-1



Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 4 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

12 19139110 Đường Yến Nhi 137 3.03
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

13 19139116 Trần Thị Yến Nhi 135 2.93 02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217108, 
217708

14 19139119 Lê Quỳnh Như 133 2.90

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217305, 
217506, 
217908

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

15 19139128 Lê Duy Phong 135 2.49

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

16 19139129 Trần Phúc Phúc 122 2.64

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X

217225, 
217414, 
217601, 
217603, 
217809

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 217908

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217223 Quá trình phân riêng 3 2021-2 3.4

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

17 19139132 Nguyễn Hoàng Mỹ Phương 134 2.76

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

18 19139133 Nguyễn Thị Thanh Phương 120 2.42

02 Nhóm môn tự chọn 6 X 217101

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217416, 
217809

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217111 Hóa lý 1 2 2020-1 3.4
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 5 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

18 19139133 Nguyễn Thị Thanh Phương 120 2.42

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 3 2022-2

217903 Rèn nghề 1 2021-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

19 19139134 Phan Thị Phương 138 2.78 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

20 19139135 Nguyễn Thị Ái Phượng 125 3.01

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

21 19139146 Nguyễn Lê Toàn Thắng 132 2.49

02 Nhóm môn tự chọn 6 X
217101, 
217708

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217305, 
217908

217303 Tổng hợp hóa hữu cơ ứng dụng 2 2020-2 V

22 19139155 Nguyễn Ngọc Thơ 133 2.65

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

23 19139165 Lại Thị Thúy 136 2.96

02 Nhóm môn tự chọn 6 X 217101

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

24 19139167 Trần Trương Thu Thủy 137 3.01 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

25 19139169 Châu Văn Toàn 135 2.68 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
217219, 
217305, 
217908

26 19139173 Lê Thị Trằm 77 2.98

0301 Nhóm môn tự chọn 15 X
217305, 
217416

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

214103 Tin học đại cương* 3 2019-1

217110 Tính chất vật liệu 2 2021-1 V

217204 Truyền nhiệt và truyền khối 3 2021-1 1.2
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 6 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

26 19139173 Lê Thị Trằm 77 2.98

217209 Quá trình cơ học 3 2020-2 V

217211 Dụng cụ đo & kiểm soát quá trình 2 2021-1 V

217212 Thực hành quá trình thiết bị 1 2021-2 0.0

217215 Kỹ thuật phản ứng 2 2021-2 V

217216 Kỹ thuật xúc tác 2 2021-2 V

217223 Quá trình phân riêng 3 2021-2 V

217226
Ứng dụng computer trong công  
nghệ hóa học 3 2021-1 V

217303 Tổng hợp hóa hữu cơ ứng dụng 2 2020-2 V

217306 Thực hành công nghệ hóa sinh 1 2021-1 V

217610 Kỹ thuật nhiên liệu sinh học 3 2022-1

217801 Mỹ phẩm thiên nhiên 2 2022-1

217802 Công nghệ enzyme 2 2022-1 V

217812
Thực hành mỹ phẩm thiên nhiên &  
Công nghệ enzyme 3 2022-2

217902 Đồ án Công nghệ hóa học 2 2021-2 V

217903 Rèn nghề 1 2021-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 3 TC (Min) 3

0101 . 202201 Vật lý 1 2

202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 1

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

Nhóm TC  02 : 6 TC (Min) 6

0201 . 217101 Hóa phân tích dụng cụ 3

217108 Phương pháp phân tích thành 2
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 7 / 8

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

phần hóa lý thực phẩm

217113 Cơ sở hóa hữu cơ & vô cơ 3

217114 Nguyên lý cơ sở hóa keo 2

217222 Kỹ thuật lạnh và ứng dụng 2
217707 Các phương pháp phổ phân tích  
cấu trúc phân tử 2

217708 Các phương pháp phân lập &  
tinh chế 2

Nhóm TC  0301 : 15 TC (Min) 15

0301 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp

2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217417 Công nghệ chế biến cao su 3

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm

2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217806 Thiết bị đo đạc sinh học 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 8 / 8Ngày in : 05/12/2023 10:49

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19HT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

217810 Vật liệu tự hủy sinh học 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 217115 Khởi nghiệp cơ bản 2

217217 Thiết kế nhà máy hóa chất 2
217218 Máy thiết bị và công nghiệp hóa  
chất 2

217219 Hoạt chất bề mặt 2

217225 Công nghệ màng lọc ứng dụng 2
217305 Phân tích dư lượng& độc tố  
trong sản phẩm nông nghiệp 2

217414 Quản lý chất lượng nhà máy  
hóa chất 2

217416 Polymer & polymer sinh học 3

217417 Công nghệ chế biến cao su 3

217418 Hóa keo ứng dụng 3

217506 Công nghệ hóa hương liệu 2

217601 Dược chất thiên nhiên 2

217603 Bao bì đóng gói 2
217609 Quản lý chất lượng nhà máy  
hoá thực phẩm 2

217803 Công nghệ & kỹ thuật khí sinh  
học 3

217804 Kỹ thuật hoá khí & nhiệt phân 3

217806 Thiết bị đo đạc sinh học 2
217809 Chất bôi trơn & vật liệu sinh  
học 3

217810 Vật liệu tự hủy sinh học 3

217907 Khoá luận tốt nghiệp 10

217908 Tiểu luận tốt nghiệp 5



Mẫu in: Q5401D0A

Quản lý tốt nghiệp
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Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Danh sách sinh viên không đạt

Trang 1 / 10

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

1 19125013 Trần Thị Mai Anh 133 2.82
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

2 19125033 Thái Huệ Châu 137 2.72 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

3 19125048 Trần Thị Hồng Diệp 135 2.98
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

4 19125053 Nguyễn Thành Đông 133 2.60

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

5 19125054 Nguyễn Hồng Hiền Đức 136 2.45

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm

2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

6 19125062 Lê Chấn Dương 136 2.66

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2021-2 3.9

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

7 19125065 Huỳnh Thị Kiều Duyên 136 3.22 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

8 19125066 Huỳnh Thị Kim Duyên 135 2.64

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

9 19125078 Phạm Thu Hà 133 3.26
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1
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Danh sách sinh viên không đạt

Trang 2 / 10

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

10 19125088 Lê Võ Thanh Hằng 47 2.15

0301 Nhóm môn tự chọn 20 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2 V

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2 3.5

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 2019-1 3.0

210107
Quá trình và thiết bị lên men công  
nghiệp 2 2021-1

210108 Vi sinh thực phẩm 2 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm

3 2021-2

210114 Công nghệ vi sinh thực phẩm 3 2022-2

210115 Thực phẩm lên men 3 2022-2

210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2 2022-1

210123 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2 2021-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2 V

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2021-2

210301 Bao bì thực phẩm 2 2021-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2 V

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2 V
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Trang 3 / 10

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

10 19125088 Lê Võ Thanh Hằng 47 2.15

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

213604 Anh văn 2* 3 2019-2 V

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

11 19125092 Nguyễn Thị Bích Hậu 133 3.02
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

12 19125111 Cil K' Hồng 129 2.69

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210259, 
210340

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 2.9

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

13 19125113 Nguyễn Thị Thanh Hồng 133 2.81

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

14 19125123 Lê Thị Huyền 23 2.50

01 Nhóm môn tự chọn 2 X

02 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 20 X

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

200103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2019-2 1.6

200105 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2020-1

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2020-2 V

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3 2019-2

200202 Quân sự 2 (thực hành)* 3 2019-2

202113 Toán cao cấp B2 2 2019-2 V
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Trang 4 / 10

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

14 19125123 Lê Thị Huyền 23 2.50

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1

202301 Hóa học đại cương 3 2019-1 3.7

202622 Pháp luật đại cương 2 2019-2 V

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2 V

210107
Quá trình và thiết bị lên men công  
nghiệp

2 2021-1

210108 Vi sinh thực phẩm 2 2021-1

210110
Khoa học cảm quan và phân tích  
cảm quan thực phẩm 3 2021-2

210114 Công nghệ vi sinh thực phẩm 3 2022-2

210115 Thực phẩm lên men 3 2022-2

210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2 2022-1

210123 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2 2021-1

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2021-2

210301 Bao bì thực phẩm 2 2021-2

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 2 2021-1

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2

210318 Nhiệt kỹ thuật thực phẩm 2 2020-2

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2

210320 Kỹ năng báo cáo học thuật 1 2021-1

210335
Thống kê ứng dụng và phương pháp  
thí nghiệm 3 2021-1

210420 Phát triển sản phẩm 2 2021-1

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2
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Trang 5 / 10

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

14 19125123 Lê Thị Huyền 23 2.50

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

15 19125139 Đỗ Anh Kiệt 133 2.78
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

16 19125211 Huỳnh Trung Nghĩa 76 2.54

02 Nhóm môn tự chọn 2 X

0301 Nhóm môn tự chọn 20 X
210120, 
210201, 
210340

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.0

203516 Vi sinh học đại cương 3 2020-2 3.0

210108 Vi sinh thực phẩm 2 2021-1 3.1

210114 Công nghệ vi sinh thực phẩm 3 2022-2 V

210123 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm 2 2021-1

210204 Hóa sinh đại cương 3 2020-1 V

210208 Hóa thực phẩm 4 2020-2

210209 Phụ gia thực phẩm 2 2021-2

210301 Bao bì thực phẩm 2 2021-2

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2

210319 Kỹ năng phòng thí nghiệm 1 2020-2 V

210506 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 2021-2

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm 2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2
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Trang 6 / 10

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

16 19125211 Huỳnh Trung Nghĩa 76 2.54
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

17 19125216 Lê Thị Ngọc 125 2.87

210115 Thực phẩm lên men 3 2022-2 V

210512
Quản lý Chất lượng trong Công  
nghệ Thực Phẩm

2 2021-2

210513
Phương pháp phân tích thành phần  
hóa-lý thực phẩm 3 2020-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

18 19125232 Nguyễn Hồng Nhân 126 2.35

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210201, 
210259, 
210332

202121 Xác suất thống kê 3 2020-1 3.6

210313 Kỹ thuật thực phẩm 2 3 2021-2 3.6

210904 Rèn nghề 2 1 2021-2

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

19 19125252 Võ Thị Yến Nhi 137 2.73 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

20 19125270 Nguyễn Thị Ninh 135 2.96
214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

21 19125299 Nguyễn Nguyễn Diễm Quỳnh 134 3.25

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

22 19125307 Nguyễn Minh Tâm 139 2.71 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

23 19125312 Phạm Trần Duy Tân 135 2.29

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

24 19125318 Nguyễn Thị Xuân Thẩm 131 3.14 0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210322, 
210332
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Trang 7 / 10

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

24 19125318 Nguyễn Thị Xuân Thẩm 131 3.14 NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

25 19125322 Nguyễn Thi Quang Thắng 134 2.68

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

26 19125379 Bùi Thảo Tiên 138 2.50
NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

27 19125395 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 126 2.99

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X 210340

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

28 19125429 Nguyễn Văn Nhật Tường 129 2.46

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210340, 
210403

210119 Công nghệ sinh học thực phẩm 2 2022-1

210903 Rèn nghề 1 1 2020-2 V

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

29 19125471 Nguyễn Thị Ngọc Yến 132 2.74

0302 Nhóm môn tự chọn 10 X
210202, 
210259, 
210309

214103 Tin học đại cương* 3 2019-2

NN Chuẩn đầu ra B1 0 2019-1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0 2019-1

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC  01 : 2 TC (Min) 2

0101 . 202605 Kinh tế học đại cương 2

202621 Xã hội học đại cương 2

208453 Marketing căn bản 2

210605 Kế toán đại cương 2

211301 Công nghệ SH đại cương 2
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Trang 8 / 10

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

Nhóm TC  02 : 2 TC (Min) 2

0201 . 210502 Dinh dưỡng cơ sở 2

210601 Luật thực phẩm 2
210602 Quản lý dự án trong công nghệ  
thực phẩm 2

210603 Đại cương về quản trị kinh  
doanh  công nghệ thực phẩm 2

210604 Đại cương về quản trị sản xuất  
công nghệ thực phẩm 2

Nhóm TC  0301 : 20 TC (Min) 20

0301 . 210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men 3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột

2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3
210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng 3
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Trang 9 / 10

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

phương pháp đóng hộp
210404 Máy thiết bị trong Công nghệ  
Thực phẩm 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

Nhóm TC  0302 : 10 TC (Min) 10

0302 . 210120 Công nghệ di truyền vi sinh vật 2
210126 Ký sinh trùng trong thực phẩm  
và phương pháp kiểm nghiệm 2

210201 Công nghệ Enzyme 3
210202 Công nghệ sản xuất thức uống  
lên men

3

210259 Anh văn chuyên ngành 3
210309 Công nghệ chế biến trà, cà phê,  
cacao 3

210310 Các chất làm ngọt & công nghệ  
đường mía 2

210321 Kỹ năng khởi nghiệp 1
210322 Khoa học về thịt và công nghệ  
chế biến thịt 3

210330 Công nghệ chế biến sữa 3
210332 Công nghệ chế biến dầu và chất  
béo 2
210336 Công nghệ sau thu hoạch hạt  
cốc 3
210338 Công nghệ bảo quản và chế  
biến ngũ cốc và củ cho bột 2

210340 Công nghệ chế biến rau quả 3
210341 Công nghệ sau thu hoạch rau  
hoa quả 3

210403 Kỹ thuật ổn định thực phẩm  
bằng phương pháp đóng hộp

3

210404 Máy thiết bị trong Công nghệ  
Thực phẩm 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

0302 . 210913 Khóa luận tốt nghiệp 10
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Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        136

Lớp                                                                               DH19VT

STT Mã SV Họ và tên SV
TC 

tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC
HK 

K.Hoạ
ch

BBTC
ĐHP
L1

ĐHP
L2

ĐHP
L3 Ghi chú

210914 Tiểu luận tốt nghiệp 5


